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	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:     /202…/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 


DỰ THẢO

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tần số vô tuyến điện

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày … tháng … năm ……;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.
Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện về cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; cấp giấy phép sử dụng băng tần; chuyển nhượng; thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; thu hồi giấy phép tần số vô tuyến điện, đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần; tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông; đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên nghiệp dư và hàng hải, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.
2. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.
3. Nghị định này không áp dụng đối với việc sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đài vô tuyến điện là một hoặc nhiều thiết bị vô tuyến điện kể cả thiết bị kèm theo tại một địa điểm để thực hiện một nghiệp vụ vô tuyến điện. Mỗi đài vô tuyến điện được phân loại theo nghiệp vụ mà nó hoạt động thường xuyên hoặc tạm thời.
2. Đài trái đất là đài được đặt trên bề mặt trái đất hoặc trong phần chính của khí quyển trái đất dùng để thông tin với một hoặc nhiều đài vũ trụ hoặc với một hoặc nhiều đài cùng loại thông qua một hay nhiều vệ tinh phản xạ hay các vật thể khác trong không gian.
3. Đài vũ trụ là đài đặt trên một vật thể ở bên ngoài, có xu hướng đi ra bên ngoài hoặc đã ở ngoài phần chính của khí quyển trái đất. 
4. Đài nghiệp dư là đài thuộc nghiệp vụ nghiệp dư.
Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư là nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện nhằm mục đích tự đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật thông tin do các khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư thực hiện vì sở thích cá nhân, không vì mục đích lợi nhuận và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư qua vệ tinh là nghiệp vụ vô tuyến điện sử dụng đài không gian đặt trên các vệ tinh trái đất với cùng mục đích như của nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư.
5. Đài cố định là đài thuộc nghiệp vụ cố định.
Nghiệp vụ cố định là nghiệp vụ thông tin vô tuyến giữa các điểm cố định đã xác định trước.
6. Đài di động là đài thuộc nghiệp vụ di động được sử dụng trong khi chuyển động hay tạm dừng ở những điểm không xác định.
Nghiệp vụ di động là nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện giữa các đài di động và các đài mặt đất hoặc giữa các đài di động với nhau.
7. Đài mặt đất là đài thuộc nghiệp vụ di động nhưng không sử dụng trong khi chuyển động.
8. Đài tàu là đài di động có sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng hải đặt trên tàu, thuyền, các phương tiện nổi hoặc đặt trên các mô hình mô phỏng để phục vụ cho công tác dạy học, nghiên cứu khác.
Nghiệp vụ di động hàng hải là nghiệp vụ di động giữa các đài bờ với các đài tàu hoặc giữa các đài tàu với nhau hoặc giữa các đài thông tin trên tàu. Các đài tàu cứu nạn và các đài pha vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp cũng thuộc nghiệp vụ này.
9. Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá là đài di động đặt trên phương tiện nghề cá, sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá, tần số cho mục đích giám sát hành trình tàu cá và các tần số để bảo đảm an toàn trên biển.
10. Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá là đài vô tuyến điện đặt trên đất liền, sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá để liên lạc với phương tiện nghề cá, không cung cấp dịch vụ viễn thông.
11. Đài bờ là đài mặt đất dùng trong nghiệp vụ di động hàng hải.
12. Đài truyền thanh không dây là đài phát vô tuyến điện truyền tín hiệu âm thanh đến các cụm loa không dây.
13. Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động là mạng thông tin gồm các đài vô tuyến điện di động hoặc các đài vô tuyến điện cố định và di động do tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ liên lạc cho các thành viên của mạng, không nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng.
14. Mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ là mạng thông tin gồm các đài vô tuyến điện di động do tổ chức, cá nhân thiết lập tại địa điểm có địa chỉ và phạm vi xác định mà chủ mạng đó được quyền sử dụng để phục vụ liên lạc nội bộ không nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng.
15. Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư là văn bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho tổ chức đáp ứng các yêu cầu tại Điều 93 Nghị định này.
16. Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư là người có Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư hoặc Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài
17. Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư là văn bản do các tổ chức được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư cấp cho người yêu thích vô tuyến điện nghiệp dư, trong đó thừa nhận trình độ của người được cấp chứng chỉ khi thực hiện liên lạc vô tuyến điện nghiệp dư.
18. Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài là văn bản do cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người yêu thích vô tuyến điện nghiệp dư, trong đó thừa nhận trình độ của người được cấp chứng chỉ khi thực hiện liên lạc vô tuyến điện nghiệp dư.
19. Hệ thống cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS) là hệ thống thông tin hàng hải được hội nghị các nước thành viên của Tổ chức hàng hải Quốc tế thông qua năm 1988 trên cơ sở bổ sung, sửa đổi chương IV, Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển - SOLAS 74 (sau đây gọi là GMDSS).
20. Công ước STCW là tên viết tắt của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên trên tàu biển năm 1978, sửa đổi, bổ sung năm 2010 mà Việt Nam là thành viên.
21. Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải là văn bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho tổ chức đáp ứng các yêu cầu tại Điều 105 Nghị định này.
22. Cơ quan đại diện nước ngoài gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.
23. Đoàn đại biểu nước ngoài là Đoàn đại biểu nước ngoài đến thăm Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.
24. Phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài là phóng viên có thành phần trong danh sách của đoàn và hoạt động dưới sự quản lý của quan chức phụ trách báo chí của đoàn.
25. Băng tần cùng loại với băng tần cần xác định mức thu cơ sở (sau đây gọi là băng tần cùng loại) là băng tần cùng trong một quy hoạch băng tần theo chuẩn hóa của Dự án đối tác thế hệ thứ ba (cùng mã băng tần hoạt động - operating band) với băng tần cần xác định mức thu cơ sở hoặc có phần trùng nhau và có cùng phương thức truyền dẫn song công với băng tần cần xác định mức thu cơ sở.
26. Bản sao hợp pháp là bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp và được ký xác nhận bởi người đối chiếu).
27. Bản sao điện tử hợp pháp là bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính.
Điều 3. Cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
1. Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, gia hạn, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện cấp, gia hạn, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, đài truyền thanh không dây, mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ và trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện trong thời gian dưới 15 (mười lăm) ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ.
Điều 4. Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
1. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo phương thức trực tiếp, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được lập thành 01 (một) bộ. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đầy đủ, đúng quy định trước thì được xem xét cấp giấy phép trước. 
2. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép sử dụng băng tần có trách nhiệm báo cáo định kỳ cho Cục Tần số vô tuyến điện Danh mục thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến điện (theo mẫu quy định tại Phụ lục III Nghị định này) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Cục Tần số vô tuyến điện. 
3. Đối với các trường hợp phải đăng k‎ý, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện theo quy định tại Điều 41 Luật Tần số vô tuyến điện, trừ trường hợp cấp phép theo quy định tại Mục 5 Chương này, trong thời gian thực hiện đăng ký, phối hợp theo quy định của Liên minh viễn thông quốc tế, Cục Tần số vô tuyến điện chỉ xét cấp giấy phép tạm thời,. Tổ chức, cá nhân phải ngừng hoạt động nếu việc đăng ký, phối hợp không thành công. Việc cấp phép chính thức được thực hiện theo kết quả đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện với Liên minh viễn thông quốc tế. 
4. Mẫu giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Phụ lục I Nghị định này.
Điều 5. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
1. Trước khi hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày đối với Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, 60 (sáu mươi) ngày đối với Giấy phép sử dụng băng tần và Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để được gia hạn theo đúng quy định. Giấy phép được gia hạn chỉ kéo dài thời hạn sử dụng, các thông số khác của giấy phép không thay đổi.
2. Trường hợp không tuân thủ thời gian quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng tần số phải làm thủ tục như thủ tục cấp mới. 
3. Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ thời hạn sử dụng) thì phải làm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép để được sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định. 
4. Tổ chức, cá nhân được đề nghị gia hạn giấy phép kết hợp với sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép, phù hợp với quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
Điều 6. Ngừng giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
1. Trong thời hạn Trong thời hạn còn hiệu lực của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, nếu tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng thì gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến thông báo bằng văn bản bao gồm thông tin: Tên tổ chức,cá nhân được cấp giấy phép, địa chỉ liên hệ, số giấy phép, ngày ngừng cho Cục Tần số vô tuyến điện. Trường hợp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đủ điều kiện hoàn phí theo quy định tại Thông tư phí, lệ phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ Tài chính ban hành, văn bản thông báo của Tổ chức,cá nhân bổ sung thêm thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản, ngân hàng nhận hoàn phí và gửi kèm giấy phép gốc (đối với giấy phép giấy) cho Cục Tần số vô tuyến điện.
2. Trường hợp doanh nghiệp viễn thông sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh để cung cấp dịch vụ viễn thông, trước khi gửi thông báo ngừng sử dụng tần số cho Cục Tần số vô tuyến điện, doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ tục ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với tần số vô tuyến điện có liên quan theo quy định của pháp luật về viễn thông.
Điều 7. Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
Trường hợp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bị mất, bị hư hỏng, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép phải gửi văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tới cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để được cấp đổi giấy phép theo đúng quy định.
Điều 8. Quy định về hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các tài liệu và nội dung kê khai trong hồ sơ. 
Đối với các tài liệu trong hồ sơ mà Nghị định này không yêu cầu công chứng hoặc chứng thực, tổ chức đề nghị cấp giấy phép phải đóng dấu, cá nhân hoặc hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép phải ký xác nhận vào từng tài liệu, trừ trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp hồ sơ có nhiều tờ phải được đóng dấu giáp lai đối với tổ chức hoặc ký xác nhận vào từng trang đối với cá nhân, hộ kinh doanh.
2. Khi cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tra cứu được các thông tin về Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không phải nộp tài liệu trên trong các hồ sơ quy định tại Chương II Nghị định này. Thời điểm áp dụng cụ thể quy định này được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ www.cuctanso.vn. 
3. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ và nhận giấy phép trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Việc áp dụng hình thức cấp phép điện tử đối với việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện.
4. Tổ chức, cá nhân không phải nộp lại các tài liệu quy định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã nộp trong lần đề nghị cấp phép trước đó nếu tài liệu còn hiệu lực và không có sự thay đổi về nội dung.
5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không được xử lý trong các trường hợp sau:
a) Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày gửi thông báo đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ mà cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện không nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn thiện của tổ chức, cá nhân.
b) Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày gửi thông báo nộp lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện mà tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phí, lệ phí theo quy định để được nhận giấy phép. 
Điều 9. Nộp lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và nhận giấy phép
Tổ chức, cá nhân chỉ được nhận giấy phép khi đã nộp đủ lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và tiền bảo đảm cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định.
Điều 10.  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép 
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, cấp đổi, sửa đổi bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nộp hồ sơ và nhận giấy phép tại một trong các cơ quan sau (trừ trường hợp quy định khoản 4, 5, 6 Điều này):
a) Cục Tần số vô tuyến điện;
b) Các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện;
c) Các cơ quan phối hợp khác do Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền. Danh sách các cơ quan phối hợp được thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện.
2. Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần, trừ trường hợp cấp giấy phép sử dụng băng tần thông qua đấu giá hoặc thi tuyển, nộp hồ sơ và nhận giấy phép tại Cục Tần số vô tuyến điện.
3. Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh nộp hồ sơ và nhận giấy phép tại Cục Tần số vô tuyến điện.
4. Cơ quan đại diện nước ngoài đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài trái đất sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về thông tin vệ tinh nộp hồ sơ tại Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao).
Riêng đối với các cơ quan lãnh sự nước ngoài, hồ sơ đề nghị cấp phép do Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận. Sở Ngoại vụ xác nhận và gửi kèm theo hồ sơ cho Cục Lễ tân Nhà nước trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
5. Đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài trái đất sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về thông tin vệ tinh nộp hồ sơ tại Cơ quan chủ quản đón đoàn.
6. Phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài trái đất sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về thông tin vệ tinh nộp hồ sơ tại Cơ quan chủ quản đón đoàn hoặc Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).
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CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP 
SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư
1. Hồ sơ cấp mới gồm:
a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1b quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư; 
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép. 
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá
1. Hồ sơ cấp mới gồm:
a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1c quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
 b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các loại giấy tờ sau: 
Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép).
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của chủ tàu cá với doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép (đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh). 
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình
1. Hồ sơ cấp mới gồm Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1d quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây 
1. Hồ sơ cấp mới gồm Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1đ quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 15. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba
1. Hồ sơ cấp mới gồm bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1e quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động
1. Hồ sơ cấp mới gồm:
a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1g quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các tài liệu sau:
Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép).
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vô tuyến điện không thuộc hệ thống GMDSS)
1. Hồ sơ cấp mới gồm:
a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1h quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các loại giấy tờ sau:
Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép); hoặc 
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (đối với cơ sở đào tạo sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hàng hải đặt trên các mô hình mô phỏng đài tàu).
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá 
1. Hồ sơ cấp mới gồm:
a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1i quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các loại giấy tờ sau:
Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép).
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện sử dụng tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ
1. Hồ sơ cấp mới gồm bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 20. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện của cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn
1. Đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của cơ quan đại diện nước ngoài:
a) Hồ sơ cấp mới gồm: 
Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định này; và
Văn bản đề nghị của Bộ Ngoại giao (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) đối với đài vô tuyến điện của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự. 
b) Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
c) Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định này; và
Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.
2. Đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn, cơ quan đại diện nước ngoài có đoàn hoặc cơ quan chủ quản đón đoàn làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép: 
a) Hồ sơ cấp mới gồm: Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định này; và văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản đón đoàn (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép).
b) Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
c) Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định này; và
Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài trái đất (trừ đài trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển)
1. Hồ sơ cấp mới gồm:
a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1m quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các loại giấy tờ sau:
Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh (áp dụng cho đài trái đất hoạt động độc lập của tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của các doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép); hoặc
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh ngoài biển, công ty đa quốc gia, cơ quan Chính phủ, khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao khi sử dụng vệ tinh khu vực hoặc quốc tế); hoặc
Văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp được phép tham gia hoạt động bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải theo quy định của Tổ chức Hàng không thế giới - ICAO, Tổ chức Hàng hải thế giới - IMO khi sử dụng vệ tinh khu vực hoặc quốc tế). 
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm:
a) Bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các giấy tờ tương ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu giấy tờ yêu cầu tương ứng trước đây có thay đổi).
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 22. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 Nghị định này 
1. Hồ sơ cấp mới gồm:
a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1a quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các giấy tờ sau:
Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép); hoặc
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đề nghị cấp giấy phép). 
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 23. Bổ sung hồ sơ đối với trường hợp cấp phép đặc biệt
Đối với trường hợp cấp phép theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện, tổ chức, cá nhân phải bổ sung tài liệu liên quan:
Văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong các sự kiện đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép;
Đề án cho mục đích nghiên cứu, thử nghiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giấy phép tổ chức triển lãm hoặc văn bản đăng ký theo quy định của pháp luật; phương án bố trí thiết bị đo kiểm đối với trường hợp cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích triển lãm, đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới.
Điều 24. Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 
1. Thời gian giải quyết hồ sơ được quy định như sau:
a) Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho đài nghiệp dư, đài tàu, đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, cơ quan cấp giấy phép giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
b) Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các trường hợp còn lại, cơ quan cấp giấy phép giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
2. Trường hợp số lượng tần số vô tuyến điện cần phải ấn định vượt quá 100 tần số trong một hồ sơ hoặc trong các hồ sơ được gửi trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc của một tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì thời gian giải quyết tối đa không quá 03 (ba) tháng. Cơ quan cấp giấy phép thông báo bằng văn bản l‎‎ý do và dự kiến thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 
3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
4. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.
Mục 2 
CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ QUỸ ĐẠO VỆ TINH
Điều 25. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh
1. Hồ sơ cấp mới gồm bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục II Nghị định này.
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
Điều 26. Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh
1. Cục Tần số vô tuyến điện thẩm định và giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh trong thời hạn không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 
2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
3. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.
Mục 3 
CHO THUÊ, CHO MƯỢN THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Điều 27. Quy định về cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện 
1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu biển, tàu bay, tàu sông, phương tiện nghề cá, đài nghiệp dư và chủ sở hữu các phương tiện giao thông khác có trang bị thiết bị vô tuyến điện (trừ đài trái đất) có thể cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện đã được cấp giấy phép của mình để khai thác. 
2. Bên cho thuê, cho mượn và bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến điện phải tuân thủ quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Các hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện của bên thuê, bên mượn, bên cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện bị xử lý theo quy định.
3. Bên cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện có trách nhiệm:
a) Bảo đảm bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến điện không thuộc danh sách bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được thông báo công khai theo quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định này;
b) Kiểm tra, lưu giữ các tài liệu chứng minh bên thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 27 Nghị định này. 
Điều 28. Điều kiện để được thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện 
Tổ chức, cá nhân thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện là tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; người nước ngoài sử dụng đài nghiệp dư.  
2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, nghiệp dư của bên thuê, bên mượn phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên.
3. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện không thuộc danh sách bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được thông báo công khai theo quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định này.
Điều 29. Cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện
Trước khi bàn giao thiết bị vô tuyến điện cho bên thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện ít nhất 05 (năm) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện phải gửi văn bản thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Nghị định này về việc cho thuê, cho mượn (có xác nhận của cả bên thuê, mượn và bên cho thuê, cho mượn) đến Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực sở tại.
Điều 30. Điều kiện, thủ tục cho thuê, cho muợn đài nghiệp dư
1. Đài nghiệp dư chỉ được cho thuê, cho mượn giữa những khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư với nhau và phải tuân theo các quy định sau:
a) Khi sử dụng đài nghiệp dư được cho thuê, cho mượn, khai thác viên thuê, mượn đài chỉ được thực hiện liên lạc hạn chế theo quy định trong chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư của mình và khai thác hạn chế theo quy định trong giấy phép cấp cho đài nghiệp dư cho thuê, cho mượn.
b) Khi thuê, mượn đài nghiệp dư để khai thác, khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư phải dùng hô hiệu của đài cho thuê, mượn kèm theo sau là hô hiệu hoặc tên của khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư thuê, mượn đài.
c) Bên cho thuê, mượn đài nghiệp dư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tuân thủ theo các quy định tại các điểm a và b khoản này, ghi nhật biên đầy đủ và đảm bảo bên thuê, mượn đài không khai thác vượt quá các giới hạn quy định trong giấy phép cấp cho đài.
d) Bên thuê, mượn đài nghiệp dư để liên lạc tại những địa điểm khác với quy định trong giấy phép trong thời hạn dưới 30 (ba mươi) ngày phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Cục Tần số vô tuyến điện. 
2. Hồ sơ cho thuê, cho muợn đài nghiệp dư được lập thành 01 (một) bộ, gồm có:
a) Giấy đăng ký thuê, mượn đài nghiệp dư (trong đó nêu rõ hô hiệu hoặc nhận dạng đăng ký, địa điểm đặt đài, địa chỉ liên hệ);
b) Văn bản chấp thuận cho thuê, mượn đài nghiệp dư của tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn đài, trong đó ghi rõ: Tên của tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn đài, số giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, thời hạn có hiệu lực của giấy phép; thời gian thuê, mượn đài;
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn (đối với người nước ngoài) của bên thuê, mượn đài;
d) Bản sao hoặc bản sao điện tử Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư hoặc Chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài của bên thuê, mượn.
3. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến về Cục Tần số vô tuyến điện.
4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Cục Tần số vô tuyến điện ra Thông báo chấp thuận đăng ký thuê, mượn đài nghiệp dư (kèm theo hô hiệu, nhận dạng, địa điểm đặt đài). Trường hợp không chấp thuận đăng ký thuê, mượn đài nghiệp dư, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối.
Mục 4 
SỬ DỤNG CHUNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Điều 31. Trường hợp phải sử dụng chung tần số vô tuyến điện
Ngoài các trường hợp phải sử dụng chung tần số theo quy định của Liên minh viễn thông quốc tế, tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc các trường hợp sau đây phải sử dụng chung tần số vô tuyến điện với tổ chức, cá nhân khác theo đúng quy định của Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện:
1. Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động có công suất phát từ 10 W trở xuống (không áp dụng với mạng thông tin vô tuyến điện mà việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện có liên quan đến an toàn tính mạng con người; mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ).
2. Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá.
3. Đài bờ (không cung cấp dịch vụ viễn thông). 
Điều 32. Hướng dẫn khai thác trên tần số sử dụng chung 
1. Tuân thủ nguyên tắc đàm thoại chỉ phục vụ công việc, đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng trong giấy phép.
2. Chỉ thiết lập cuộc gọi khi kênh tần số vô tuyến điện đang trong tình trạng rỗi, không có người sử dụng trừ khi liên quan đến cấp cứu, an toàn tính mạng con người. 
3. Phải sử dụng hô hiệu được quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.
4. Thời gian liên lạc ngắn gọn, không vượt quá năm phút đối với mỗi cuộc đàm thoại.
5. Khuyến khích sử dụng mã hóa hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để bảo đảm giữ bí mật thông tin. 
Điều 33. Quy trình khai thác trên các tần số sử dụng chung
1. Trước khi phát, phải lắng nghe trên tần số dự định phát để đảm bảo tần số này đang rỗi.
2. Phát hô hiệu được quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại đầu và cuối mỗi cuộc gọi. 
3. Được phép chuyển sang tần số dự phòng (quy định trong giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện) trong trường hợp tần số ấn định chính bị nhiễu hoặc đang có tổ chức, cá nhân khác sử dụng.
Điều 34. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng chung tần số 
1. Thông báo cho Cục Tần số vô tuyến điện khi phát hiện việc khai thác trên tần số sử dụng chung không đúng quy định.
2. Không được cố ý thu, sử dụng thông tin thu được từ các đài vô tuyến điện khác sử dụng chung tần số.
Mục 5 
 CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN SỬ DỤNG TẦN SỐ THUỘC NGHIỆP VỤ DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG, NGHIỆP VỤ VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC PHỐI HỢP, ĐĂNG KÝ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN VỚI TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ VÀ LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Điều 35. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
1. Hồ sơ cấp mới gồm:
a) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1a quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý của một trong các giấy tờ sau:
Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép); hoặc
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép); hoặc
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đề nghị cấp giấy phép). 
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.
Điều 36. Trình tự phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện 
1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định của tổ chức, cá nhân, Cục Tần số vô tuyến điện gửi văn bản kèm theo hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị Cục Hàng không Việt Nam phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện.
2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện các công việc sau:
a) Phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện với các Nhà chức trách hàng không quốc tế, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.
b) Phối hợp với tổ chức, cá nhân triển khai phát, thu thử tần số vô tuyến điện khi cần thiết, trên cơ sở ý kiến đồng ý của Cục Tần số vô tuyến điện. Cục Tần số vô tuyến điện có ý kiến về việc phát, thu thử trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu phát, thu thử của Cục Hàng không Việt Nam.
c) Gửi văn bản thông báo cho Cục Tần số vô tuyến điện về kết quả phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện bao gồm cả trường hợp phối hợp thành công và không thành công. Trường hợp phối hợp thành công, nội dung thông báo bao gồm thông tin về các tần số phối hợp thành công kèm theo nhận dạng của đài vô tuyến điện.
3. Trong trường hợp đặc biệt, việc phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện cần có sự phối hợp chuyên sâu về kỹ thuật, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện việc phối hợp này. 
4. Trường hợp từ chối phối hợp và đăng ký tần số vô tuyến điện với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi Cục Tần số vô tuyến điện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục Tần số vô tuyến điện. 
Điều 37. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
1. Cấp giấy phép
a) Trường hợp việc ấn định tần số vô tuyến điện và phối hợp tần số trong nước là khả thi, Cục Tần số vô tuyến điện giải quyết cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Hàng không Việt Nam về kết quả phối hợp quốc tế thành công với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.
b) Trường hợp việc ấn định tần số vô tuyến điện và phối hợp tần số trong nước không khả thi, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Hàng không Việt Nam về kết quả phối hợp quốc tế, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản, gửi Cục Hàng không Việt Nam để thực hiện lại việc phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện theo quy trình quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 35 Nghị định này, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân.
c) Trường hợp từ chối cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối, gửi tổ chức, cá nhân trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả việc phối hợp quốc tế không thành công hoặc công văn từ chối phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện của Cục Hàng không Việt Nam.
2. Gia hạn giấy phép 
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.
3. Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 
a) Trường hợp nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến tần số vô tuyến điện đã được cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện giải quyết sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 
b) Trường hợp nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung ảnh hưởng đến tần số vô tuyến điện đã được cấp giấy phép (như thay đổi về tần số, công suất phát, mục đích sử dụng, địa điểm đặt thiết bị) thì thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại Điều 35 và khoản 1 Điều 36 Nghị định này.
4. Thời hạn hiệu lực của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Tần số vô tuyến điện.
5. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, Cục Tần số vô tuyến điện gửi văn bản thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam về việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
6. Ngừng sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.
Điều 38. Đăng ký tần số vô tuyến điện với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế và Liên minh Viễn thông quốc tế 
1. Cục Hàng không Việt Nam thực hiện đăng ký tần số vô tuyến điện với các Nhà chức trách hàng không dân dụng quốc tế, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế cho các tần số vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không [phục vụ mục đích kinh tế- xã hội trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Tần số vô tuyến điện về việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. 
2. Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện việc đăng ký tần số vô tuyến điện với Liên minh Viễn thông quốc tế trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
Mục 6 
 CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐÀI THÔNG TRÁI ĐẤT SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN VỆ TINH CỦA NƯỚC NGOÀI HOẶC CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ THÔNG TIN VỆ TINH CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, ĐOÀN ĐẠI BIỂU NƯỚC NGOÀI, PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI ĐI THEO PHỤC VỤ ĐOÀN ĐẠI BIỂU NƯỚC NGOÀI
Điều 39. Hồ sơ xin cấp phép
Hồ sơ đề nghị cấp phép (làm thành 3 bộ) gồm:
1. Hồ sơ cấp mới gồm:
a) Đơn xin cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
b) Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1m quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
c) Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp (đối với phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài).
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm:
a) Đơn xin cấp phép theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
c) Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp (đối với phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài) nếu giấy tờ yêu cầu tương ứng trước đây có thay đổi.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Đơn xin cấp phép theo quy định tại điểm a khoản 1 và Bản khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.
Điều 40. Trình tự giải quyết cấp giấy phép
Trình tự giải quyết cấp phép sử dụng đài trái đất cho các đối tượng nêu tại Mục 6 Nghị định này do các cơ quan hữu quan của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Thông tin và truyền thông cùng phối hợp thực hiện theo quy trình sau đây:
1. Đối với Cơ quan đại diện nước ngoài: 
a) Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) có ý kiến bằng văn bản gửi Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I (Bộ Công an) và Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và truyền thông) trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp, sửa đổi bổ sung và trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với hồ sơ gia hạn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Cục Kỹ thuật nghiệp vụ có ý kiến bằng văn bản gửi Cục Lễ tân Nhà nước và Cục Tần số vô tuyến điện trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp, sửa đổi sung, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Trong trường hợp cần phải có thêm thời gian xem xét, khi hết thời hạn nêu trên, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ có văn bản thông báo về thời hạn xem xét thêm (nhưng không quá 10 ngày làm việc) cho Cục Lễ tân Nhà nước và Cục Tần số vô tuyến điện.
c) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chính xác, trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Tần số vô tuyến điện tính toán ấn định tần số, cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (đối với đài thông trái đất), gửi giấy phép cho cơ quan đại diện nước ngoài, đồng thời thông báo kết quả cho Cục Lễ tân Nhà nước và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ.
Riêng đối với đài trái đất cần phải phối hợp tần số quốc tế, Cục Tần số vô tuyến điện chỉ cấp giấy phép tạm thời trong thời gian thực hiện phối hợp (theo thủ tục quy định tại Điều 9 Thể lệ vô tuyến điện của Liên minh viễn thông quốc tế). Việc cấp phép chính thức được xem xét sau khi hoàn thành phối hợp tần số quốc tế.
2. Đối với Đoàn đại biểu nước ngoài:
a) Cơ quan chủ quản đón đoàn có ý kiến bằng văn bản gửi Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục Tần số vô tuyến điện trong thời hạn 1 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Cục Kỹ thuật nghiệp vụ có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan chủ quản đón đoàn và Cục Tần số vô tuyến điện trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
c) Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chính xác từ Cơ quan chủ quản đón đoàn, nếu không có ý kiến của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Tần số vô tuyến điện tính toán ấn định tần số, cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (đối với đài trái đất) và gửi giấy phép cho đoàn đại biểu nước ngoài, đồng thời thông báo kết quả cho Cơ quan chủ quản đón đoàn và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ.
3. Đối với Phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài:
 a). Cơ quan chủ quản đón đoàn hoặc Vụ Thông tin Báo chí có ý kiến bằng văn bản gửi Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục Tần số vô tuyến điện trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Cục Kỹ thuật nghiệp vụ có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan chủ quản đón đoàn hoặc Vụ Thông tin Báo chí và Cục Tần số vô tuyến điện trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Trong trường hợp cần phải có thêm thời gian xem xét, khi hết thời hạn nêu trên, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ có văn bản thông báo về thời hạn xem xét thêm (nhưng không quá 10 ngày làm việc) cho Cơ quan chủ quản đón đoàn hoặc Vụ Thông tin Báo chí và Cục Tần số vô tuyến điện.
 c) Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, chính xác, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Tần số vô tuyến điện tính toán ấn định tần số, cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (đối với đài trái đất) và gửi giấy phép cho phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài, đồng thời thông báo kết quả cho Cơ quan chủ quản đón đoàn hoặc Vụ Thông tin Báo chí và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ.
d) Trong trường hợp gấp, hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng đài trái đất có thể được xem xét cùng hồ sơ của đoàn đại biểu mà phóng viên đi cùng.
4. Bổ sung hồ sơ 
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không chính xác hoặc cần làm rõ nội dung:
Kể từ ngày nhận được hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc (đối với các đối tượng nêu tại các khoản 22 và 24 Điều 2 Nghị định này), và 01 ngày làm việc (đối với các đối tượng nêu tại khoản 23 Điều 2 Nghị định này), Cục Tần số vô tuyến điện gửi văn bản yêu cầu và hướng dẫn các đối tượng nêu trên hoàn chỉnh hồ sơ.
Việc xem xét ấn định tần số chỉ được tiến hành sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ, chính xác gửi Cục Tần số vô tuyến điện.
5. Từ chối cấp mới, gia hạn, sửa đổi bổ sung giấy phép
Trường hợp từ chối cấp mới, gia hạn, sửa đổi bổ sung giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện gửi thông báo nêu rõ lý do từ chối cho Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Lễ tân Nhà nước, Cơ quan chủ quản đón đoàn hoặc Vụ Thông tin Báo chí trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản của Cục Lễ tân Nhà nước, Cơ quan chủ quản đón đoàn hoặc Vụ Thông tin Báo chí.
Cục Lễ tân Nhà nước, Cơ quan chủ quản đón đoàn hoặc Vụ Thông tin Báo chí trả lời về việc từ chối cho các đối tượng liên quan nêu tại các khoản 22 và 24 Điều 2 Nghị định này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Cục Tần số vô tuyến điện.
Chương III 
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN
Mục 1 
CẤP TRỰC TIẾP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN
Điều 41. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép sử dụng băng tần
1. Hồ sơ đề nghị cấp mới gồm:
a) Đối với băng tần thuộc diện được cấp theo phương thức cấp giấy phép trực tiếp, hồ sơ gồm bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng băng tần theo mẫu 2 Phụ lục II của Thông tư này.
b) Đối với băng tần thuộc diện được cấp theo phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng băng tần theo mẫu 2 Phụ lục II Nghị định này.
3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng băng tần theo mẫu 2 Phụ lục II Nghị định này; 
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.
Điều 42. Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép sử dụng băng tần 
1. Thời gian giải quyết hồ sơ được quy định như sau:
a) Đối với băng tần thuộc diện được cấp theo phương thức cấp giấy phép trực tiếp: cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 
b) Đối với băng tần thuộc diện được cấp theo phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: việc cấp mới được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, thi tuyển; việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
2. Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
3. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 43. Gia hạn giấy phép sử dụng băng tần
1. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng băng tần theo mẫu 2 Phụ lục II Nghị định này.
2. Trình tự, thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép băng tần:
a) Đối với trường hợp phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, trước khi giấy phép băng tần hết hạn ít nhất 06 tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. 
b) Trước khi giấy phép băng tần hết hạn ít nhất 60 ngày, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để được gia hạn theo đúng quy định.
c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
d) Cơ quan cấp giấy phép giải quyết gia hạn giấy phép trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
e) Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện được gia hạn giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do tổ chức, doanh nghiệp không được gia hạn.
Điều 44. Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng băng tần
1. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
a) Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng băng tần theo mẫu 2 Phụ lục II Nghị định này; 
b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (khi có yêu cầu).
2. Thời gian giải quyết hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép không quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 
3. Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
3. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.
Mục 2 
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ
 QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Điều 45. Tổ chức đấu giá
1. Việc đấu giá thực hiện theo pháp luật về đấu giá tài sản và Nghị định này.
2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá và tổ chức đấu giá. Phương án tổ chức đấu giá gồm các nội dung sau:
a) Điều kiện tham gia đấu giá;
b) Thông tin về băng tần đấu giá và các khối băng tần đấu giá;
c) Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; 
d) Hình thức, phương thức tổ chức đấu giá; 
đ) Xử lý tình huống đấu giá (nếu có);
e) Các nội dung khác có liên quan.
Phương án tổ chức đấu giá phải được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông không muộn hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.
3. Trong trường hợp trúng đấu giá nhiều khối băng tần, doanh nghiệp được cấp phép các khối băng tần liền kề theo Quy chế cuộc đấu giá.
4. Xử lý tình huống đấu giá trong trường hợp chỉ có một doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá, một doanh nghiệp tham gia đấu giá, một doanh nghiệp trả giá
a) Trường hợp đấu giá lại các khối băng tần sau cuộc đấu giá không thành, tại cuộc đấu giá lại, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một doanh nghiệp tham gia cuộc đấu giá hoặc có nhiều doanh nghiệp tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một doanh nghiệp trả giá hoặc có nhiều doanh nghiệp trả giá nhưng chỉ có một doanh nghiệp trả giá cao nhất và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì khối băng tần được bán cho doanh nghiệp đó. Việc bán khối băng tần cho doanh nghiệp quy định tại khoản này phải được quy định tại Phương án tổ chức đấu giá do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt;
b) Việc đấu giá tài sản trong trường hợp quy định tại điểm a khoản này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản quy định chi tiết Luật đấu giá tài sản, quy định của Nghị định này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá;
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá quy định tại điểm a khoản này, tổ chức đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá tài sản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về quá trình đấu giá và biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá trong trường hợp này ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật về đấu giá phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một doanh nghiệp tham gia cuộc đấu giá hoặc có nhiều doanh nghiệp tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một doanh nghiệp trả giá hoặc có nhiều doanh nghiệp trả giá nhưng chỉ có một doanh nghiệp trả giá cao nhất và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm;
d) Việc phê duyệt và công bố kết quả đấu giá được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định này.
Điều 46. Thẩm định đủ điều kiện tham gia đấu giá
1. Muộn nhất 55 ngày kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai Phương án tổ chức đấu giá, doanh nghiệp phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) theo một trong các hình thức: Nộp trực tiếp, nộp qua đường bưu chính, nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ không đúng thời hạn, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) có văn bản thông báo không tiếp nhận, xử lý hồ sơ.
2. Đối với doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, hồ sơ bao gồm:
a) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần do thay đổi nhu cầu sử dụng tài nguyên viễn thông đã được cấp phép bao gồm:
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông;
Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp giấy phép đến ngày nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo quy định của pháp luật về viễn thông;
 Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch kỹ thuật sửa đổi, bổ sung phù hợp với tài nguyên viễn thông thay đổi theo quy định của pháp luật về viễn thông.
b) Bản cam kết triển khai mạng viễn thông sau khi trúng đấu giá.
3. Đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, hồ sơ bao gồm:
a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần theo quy định của pháp luật về viễn thông;
b) Bản cam kết triển khai mạng viễn thông sau khi trúng đấu giá.
4. Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật tại hồ sơ do doanh nghiệp xây dựng trên cơ sở giá khởi điểm của các khối băng tần được đấu giá phù hợp với các điều kiện tối thiểu về kinh tế, kỹ thuật của doanh nghiệp, yêu cầu triển khai mạng viễn thông và đáp ứng mức cam kết đầu tư theo quy định của pháp luật về viễn thông để đảm bảo khả thi khi triển khai trên thực tế.
5. Việc xét cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá tiến hành đồng thời với việc xét cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, được thực hiện trên cơ sở xem xét các điều kiện cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông, yêu cầu của cuộc đấu giá và các điều kiện cấp phép có liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp.
6. Doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này sau khi trúng đấu giá tần số được cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung có giá trị hiệu lực theo quy định của pháp luật về viễn thông. Doanh nghiệp được cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sau khi hết hạn đối với các quy định về thiết lập mạng viễn thông công cộng, cung cấp dịch vụ viễn thông tương ứng với khối băng tần trúng đấu giá, đảm bảo tính pháp lý của việc kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng khối băng tần trúng đấu giá và việc thực hiện các cam kết triển khai mạng viễn thông sau khi trúng đấu giá. Thủ tục cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện theo quy định của pháp luật về viễn thông với hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông kèm theo văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá tần số đã được cấp.
7. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ
 a) Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết về hồ sơ không hợp lệ. Trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, doanh nghiệp phải hoàn thiện và nộp lại hồ sơ hợp lệ theo quy định;
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá theo mẫu 01 Phụ lục V Nghị định này;
c) Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông và yêu cầu của cuộc đấu giá, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo từ chối cấp giấy xác nhận, nêu rõ lý do.
Điều 47. Giá khởi điểm
1. Giá khởi điểm của khối băng tần được xác định như sau:

Trong đó:
GKĐ là giá khởi điểm, đơn vị tính bằng Đồng Việt Nam;
MTCSMHz là mức thu cơ sở được xác định, quyết định theo Điều 77 và Điều 78 Nghị định này;
Bw là độ rộng của khối băng tần cần xác định giá khởi điểm, đơn vị tính là Mê-ga-héc (MHz). Trường hợp cần xác định giá khởi điểm của một Mê-ga-héc (MHz) thì Bw = 01 MHz.
T là thời gian được phép sử dụng băng tần, đơn vị tính là năm.
2. Trường hợp đấu giá lại khối băng tần sau lần đấu giá không thành và đã có giá trúng đấu giá của khối băng cùng loại trước đó, giá khởi điểm được xác định như sau:

Trong đó:
GKĐ là giá khởi điểm, đơn vị tính bằng Đồng Việt Nam;
Bw là độ rộng của khối băng tần cần xác định giá khởi điểm, đơn vị tính là Mê-ga-héc (MHz). Trường hợp cần xác định giá khởi điểm của một Mê-ga-héc (MHz) thì Bw = 01 MHz;
T là thời gian được phép sử dụng băng tần, đơn vị tính bằng năm;
GTCN là giá trúng đấu giá cao nhất trước đó của các khối băng tần cùng loại tính theo 01 MHz cho 01 năm sử dụng, đơn vị tính là Đồng Việt Nam/MHz/năm.
Điều 48. Hồ sơ tham gia đấu giá
Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm nh ng nội dung chính sau đây:
1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá.
 2. Số lượng khối băng tần hoặc độ rộng khối băng tần đăng ký mua.
3. Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá.
Điều 49. Xử lý tiền đặt cọc
 Doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định này thì không được hoàn trả tiền đặt cọc, số tiền này được nộp vào ngân sách nhà nước.
Điều 50. Phê duyệt và công bố kết quả đấu giá
 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được biên bản đấu giá, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 2. Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá bao gồm các thông tin về doanh nghiệp trúng đấu giá, khối băng tần trúng đấu giá, thời hạn được phép sử dụng, số tiền trúng đấu giá, tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông và phương thức nộp tiền, thông tin yêu cầu doanh nghiệp nộp đầy đủ, đúng hạn tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện để được cấp giấy phép sử dụng băng tần, giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Điều 51. Cấp giấy phép sử dụng băng tần, giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
1. Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định này và số tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định tại Điều 83 Nghị định này đối với băng tần trúng tuyển, doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng băng tần.
2. Doanh nghiệp không nộp đầy đủ, không đúng thời hạn số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì không được cấp giấy phép sử dụng băng tần và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hủy bỏ Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.
Mục 3 
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN THÔNG QUA THI TUYỂN
 QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Điều 52. Băng tần được thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
1. Băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng được áp dụng phương thức cấp giấy phép thông qua thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong các trường hợp sau:
a) Băng tần sử dụng công nghệ thông tin di động mặt đất lần đầu tiên được triển khai thương mại chính thức tại Việt Nam với yêu cầu tối thiểu như sau:
Sau 02 năm kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần, phủ sóng tối thiểu 50% dân số hoặc diện tích;
Sau 03 năm kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần, phủ sóng tối thiểu 70% dân số hoặc diện tích;
Sau 05 năm kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần, phủ sóng tối thiểu 95% dân số hoặc diện tích;
b) Băng tần được cấp giấy phép sử dụng nhằm thúc đẩy cạnh tranh.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần cụ thể được thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
Điều 53. Hội đồng thi tuyển
Hội đồng thi tuyển bao gồm đại diện các đơn vị được giao thực hiện chức năng quản lý về tần số vô tuyến điện, viễn thông, tài chính và cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng thi tuyển
1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Thành lập Hội đồng thi tuyển, quy định quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển và quy định nhiệm vụ cụ thể của thường trực Hội đồng thi tuyển;
b) Phê duyệt Hồ sơ mời thi tuyển;
c) Phê duyệt kết quả thi tuyển.
d) Thông báo mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần mà doanh nghiệp đã trúng tuyển.
2. Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Hồ sơ mời thi tuyển và tổ chức thi tuyển theo quy định tại Nghị định này. Cục Tần số vô tuyến điện là thường trực Hội đồng thi tuyển.
Điều 55. Chi phí thi tuyển
1. Chi phí thi tuyển bao gồm:
a) Chi phí liên quan đến việc xây dựng Hồ sơ mời thi tuyển;
b) Chi phí cho hoạt động của Hội đồng thi tuyển, tổ giúp việc cho Hội đồng thi tuyển (nếu có);
c) Chi phí cho việc thuê chuyên gia hoặc mời tư vấn (nếu có).
2. Chi phí thi tuyển được lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Tần số vô tuyến điện theo dự toán được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và được thanh toán theo quy định hiện hành.
3. Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ thi tuyển thuộc trách nhiệm của Doanh nghiệp tham gia thi tuyển.
Điều 56. Hồ sơ mời thi tuyển
Hồ sơ mời thi tuyển gồm:
1. Tài liệu giới thiệu về băng tần được thi tuyển và điều kiện sử dụng băng tần;
2. Mẫu Bản cam kết về triển khai vùng phủ sóng thông tin di động đáp ứng yêu cầu công nghệ và chất lượng dịch vụ nhất định, xác định theo tỉ lệ dân số hoặc theo tỉ lệ diện tích. Mức cam kết triển khai vùng phủ sóng được phân chia theo ba giai đoạn bắt buộc với mức tối thiểu là:
· Sau 02 năm kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần, phủ sóng 50% dân số hoặc diện tích;
· Sau 03 năm kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần, phủ sóng 70% dân số hoặc diện tích;
· Sau 05 năm kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần, phủ sóng 95% dân số hoặc diện tích;
Nếu cam kết theo số lượng trạm gốc thì mức cam kết tối thiểu phải đạt số lượng trạm để phủ sóng tương ứng với tỉ lệ theo dân số hoặc diện tích cam kết phủ sóng.
3. Mẫu Bản cam kết về nộp tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai vùng phủ sóng tại điểm a khoản này. Mức cam kết phải lớn hơn hoặc bằng mức thu tối thiểu tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông trong trường hợp băng tần được cấp thông qua thi tuyển.
4. Mẫu Bản cam kết về nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần ứng tuyển. Mức cam kết phải lớn hơn hoặc bằng mức thu tối thiểu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp băng tần được cấp thông qua thi tuyển.
5. Mẫu Bản cam kết về gồm một hoặc một số tiêu chí sau:
a)	Tổng số vốn đầu tư vào mạng lưới;
b)	Thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ tính từ thời điểm cấp phép;
c)	Chất lượng dịch vụ viễn thông;
d)	Chuyển vùng dịch vụ viễn thông.
6. Bản cam kết chấp hành hình thức và mức phạt (kể cả hình thức thu hồi giấy phép, đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần) nếu không thực hiện đúng cam kết sau khi được cấp giấy phép viễn thông, giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
7. Các tài liệu khác phục vụ cho thi tuyển.
Điều 57. Hồ sơ thi tuyển
Hồ sơ thi tuyển gồm các tài liệu sau:
1. Đơn đăng ký thi tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này;
2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;
4. Đề án khai thác, sử dụng băng tần;
5. Bản cam kết;
6. Tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu tối thiểu;
7. Tài liệu khác theo yêu cầu của Hồ sơ mời thi tuyển.
Điều 58. Thông báo mời thi tuyển
1. Trước thời điểm phát hành Hồ sơ mời thi tuyển ít nhất 30 ngày, Hội đồng thi tuyển thông báo mời thi tuyển trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tần số vô tuyến điện và đăng trên phương tiện thông tin đại chúng khác.
2. Thông báo mời thi tuyển có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Băng tần được thi tuyển;
b) Thời gian, địa điểm phát hành Hồ sơ mời thi tuyển;
c) Thời gian, địa điểm, phương thức nộp Hồ sơ thi tuyển;
d) Thời gian, địa điểm mở Hồ sơ thi tuyển.
Điều 59. Nộp Hồ sơ thi tuyển
1. Các doanh nghiệp tham gia thi tuyển nộp Hồ sơ thi tuyển về Hội đồng thi tuyển theo thông báo mời thi tuyển.
2. Hồ sơ thi tuyển của doanh nghiệp được lập thành 06 bộ, gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao và 01 bộ mềm trong đĩa CD ROM được đóng gói, niêm phong theo quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển.
3. Sau khi đã nộp Hồ sơ thi tuyển, doanh nghiệp không được phép rút Hồ sơ thi tuyển ra để bổ sung hoặc sửa đổi.
4. Trước thời điểm mở Hồ sơ thi tuyển doanh nghiệp có quyền nộp đơn xin rút tên khỏi danh sách tham gia thi tuyển nhưng không được nhận lại Hồ sơ thi tuyển.
5. Đối với các Hồ sơ thi tuyển đáp ứng điều kiện tại khoản 1 và 2 Điều này, Hội đồng thi tuyển xác nhận bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc đã tiếp nhận Hồ sơ thi tuyển, ghi rõ ngày, giờ nhận Hồ sơ thi tuyển và có xác nhận việc niêm phong.
Điều 60. Mở Hồ sơ thi tuyển
1. Hội đồng thi tuyển tổ chức mở Hồ sơ thi tuyển theo thời gian và địa điểm ghi tại thông báo mời thi tuyển.
2. Các doanh nghiệp tham gia thi tuyển cử đại diện đến tham dự mở Hồ sơ thi tuyển. Việc mở Hồ sơ thi tuyển được thực hiện đúng theo thời gian quy định, không phụ thuộc vào việc có mặt hay vắng mặt của các đại diện doanh nghiệp tham gia thi tuyển.
3. Trình tự mở Hồ sơ thi tuyển được thực hiện như sau:
a) Thông báo thành phần tham dự;
b) Thông báo số lượng Hồ sơ thi tuyển và tên các doanh nghiệp tham gia thi tuyển;
c) Kiểm tra niêm phong của Hồ sơ thi tuyển;
d) Mở lần lượt các bộ Hồ sơ và ghi vào biên bản mở Hồ sơ thi tuyển các thông tin về: tên doanh nghiệp; số lượng bộ hồ sơ gốc, bộ sao và bộ CD ROM;
đ) Thông qua biên bản mở Hồ sơ thi tuyển;
e) Đại diện của từng doanh nghiệp và Hội đồng thi tuyển ký xác nhận vào biên bản mở Hồ sơ thi tuyển. Bản sao của biên bản mở Hồ sơ thi tuyển được gửi cho tất cả các doanh nghiệp nộp Hồ sơ thi tuyển;
g) Sau khi mở Hồ sơ thi tuyển, Hội đồng thi tuyển ký xác nhận vào bản gốc của tất cả các Hồ sơ thi tuyển và niêm phong bản gốc. Trên giấy niêm phong có chữ ký của một thành viên Hội đồng thi tuyển và đại diện của doanh nghiệp. Việc sơ tuyển, xét tuyển Hồ sơ thi tuyển được tiến hành dựa theo bản sao. Bản gốc của Hồ sơ thi tuyển được bảo quản và lưu trữ tại Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi kết quả thi tuyển được công bố.
Điều 61. Làm rõ nội dung của Hồ sơ mời thi tuyển và Hồ sơ thi tuyển
1. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thi tuyển, doanh nghiệp có quyền yêu cầu Hội đồng thi tuyển làm rõ các nội dung của Hồ sơ mời thi tuyển. Nội dung làm rõ Hồ sơ mời thi tuyển phải được Hội đồng thi tuyển trả lời bằng văn bản.
2. Trong quá trình sơ tuyển và xét tuyển, Hội đồng thi tuyển có quyền yêu cầu các doanh nghiệp làm rõ nội dung trong Hồ sơ thi tuyển nếu cần thiết. Nội dung làm rõ Hồ sơ thi tuyển chỉ mang tính chất giải đáp các nội dung chưa rõ ràng, không có giá trị sửa đổi hoặc bổ sung nội dung của Hồ sơ thi tuyển. Nội dung làm rõ Hồ sơ thi tuyển phải được doanh nghiệp thể hiện bằng văn bản.
3. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thi tuyển có quyền tổ chức Đoàn kiểm tra để xác minh tính chính xác của số liệu trong Hồ sơ thi tuyển. Doanh nghiệp thi tuyển có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra để xác minh số liệu nếu được yêu cầu.
Điều 62. Sơ tuyển Hồ sơ thi tuyển
1. Hội đồng thi tuyển tiến hành sơ tuyển Hồ sơ thi tuyển của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí: tính đầy đủ và hợp lệ; đáp ứng các yêu cầu tối thiểu quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển.
2. Hồ sơ thi tuyển của doanh nghiệp được coi là trúng tuyển vòng sơ tuyển nếu đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trong trường hợp không có doanh nghiệp nào có Hồ sơ thi tuyển trúng tuyển vòng sơ tuyển, Hội đồng thi tuyển tuyên bố không có doanh nghiệp nào đủ tiêu chuẩn để tiến hành xét tuyển, không có doanh nghiệp nào trúng tuyển.
Điều 63. Xét tuyển Hồ sơ thi tuyển
1. Hội đồng thi tuyển tiến hành xét tuyển Hồ sơ thi tuyển của doanh nghiệp trúng tuyển vòng sơ tuyển theo tiêu chí chấm điểm, thang điểm và nguyên tắc chấm điểm quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển.
2. Hội đồng thi tuyển lập bảng điểm của doanh nghiệp theo thứ tự từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất. Nếu có từ hai doanh nghiệp trở lên có số điểm bằng nhau, thì Hội đồng thi tuyển tổ chức cho các doanh nghiệp này bốc thăm để xác định thứ tự trong bảng điểm.
3. Hội đồng thi tuyển lập biên bản về kết quả xét tuyển và báo cáo kết quả thi tuyển với Bộ Thông tin và Truyền thông.
4. Sau khi được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kết quả thi tuyển, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới tất cả các doanh nghiệp tham gia thi tuyển, đăng kết quả thi tuyển trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Cục Tần số vô tuyến điện.
Điều 64. Xét trúng tuyển các khối băng tần
a) Hội đồng thi tuyển mời các doanh nghiệp đến tham gia việc lựa chọn khối băng tần trúng tuyển. Doanh nghiệp nào không đến tham gia thì bị huỷ kết quả thi tuyển theo quy định tại Điều 66 Nghị định này.
b) Doanh nghiệp có điểm cao nhất tại mỗi khối băng tần là doanh nghiệp trúng tuyển khối băng tần đó.
c) Trường hợp một doanh nghiệp trúng tuyển nhiều khối băng tần thì được chọn khối băng tần mong muốn và phù hợp với số lượng khối băng tần tối đa được trúng tuyến theo Hồ sơ mời thi tuyển.
d) Tại một khối băng tần mà doanh nghiệp trúng tuyển đã bị huỷ kết quả hoặc không còn quyền lựa chọn do đã lựa chọn khối băng tần trúng tuyển khác thì doanh nghiệp có thứ tự xếp ngay sau là doanh nghiệp trúng tuyển.
e) Việc xét trúng tuyển các khối băng tần kết thúc khi không còn doanh nghiệp trúng tuyển nào lựa chọn khối băng tần hoặc đã hết các khối băng tần được mang ra thi tuyển.
f) Hội đồng thi tuyển lập biên bản và các doanh nghiệp được trúng tuyển khối băng tần ký xác nhận đồng ý việc phân bổ các khối băng tần trúng tuyển.
g) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kết quả trúng tuyển các khối băng tần và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Cục Tần số vô tuyến điện.
h) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng tuyển, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông đối với khối băng tần trúng tuyển.
Điều 65. Cấp giấy phép sử dụng băng tần
Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định này và số tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định tại Điều 83 Nghị định này đối với băng tần trúng tuyển, doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng băng tần.
Điều 66. Hủy kết quả thi tuyển
Kết quả thi tuyển của doanh nghiệp bị hủy trong các trường hợp sau:
1. Có sự thông đồng giữa các bên tham gia thi tuyển hoặc giữa các doanh nghiệp tham gia thi tuyển.
2. Doanh nghiệp trúng tuyển không nộp đầy đủ, đúng hạn tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định tại Điều 65 Nghị định này.
Điều 67. Tổ chức thi tuyển lại
1. Nếu thấy cần thiết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quyết định tổ chức thi tuyển lại toàn bộ hoặc một số khối băng tần.
2. Thi tuyển lại toàn bộ khối băng tần được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Không có doanh nghiệp nào nộp Hồ sơ thi tuyển hoặc không có doanh nghiệp nào có Hồ sơ thi tuyển qua vòng sơ tuyển;
b) Tất cả các doanh nghiệp trúng tuyển bị huỷ kết quả thi tuyển.
3. Thi tuyển lại một số khối băng tần được thực hiện trong trường hợp chưa xác định được doanh nghiệp trúng tuyển.
4. Trình tự, thủ tục thi tuyển lại được tiến hành như thi tuyển lần đầu.
Mục 4 
CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN
Điều 68. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng băng tần
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng băng tần gồm:
1. Bản khai đề nghị cấp Giấy lại phép sử dụng băng tần theo mẫu 2 Phụ lục II Nghị định này;
2. Cam kết triển khai mạng viễn thông đối với băng tần được cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
Điều 69. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng băng tần
1. Trước khi giấy phép sử dụng băng tần hết hạn 06 tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo về điều kiện đối với tổ chức được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần theo quy định tại khoản 2 Điều 20a Luật Tần số vô tuyến điện và mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thời hạn của giấy phép sử dụng băng tần được cấp lại.
2. Trước khi giấy phép sử dụng băng tần hết hạn 04 tháng, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng băng tần. Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông xác định doanh nghiệp có đủ điều kiện được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp.
4. Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp lại, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, số tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông đối với băng tần được cấp lại và thời hạn, phương thức nộp tiền.
5. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện được cấp lại, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do tổ chức, doanh nghiệp không được cấp lại.
6. Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định này và số tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định tại Điều 83 Nghị định này đối với băng tần được cấp lại, doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng băng tần.
7. Doanh nghiệp không nộp đầy đủ, không đúng thời hạn số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định thì không được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần.
Chương IV 
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Điều 70. Điều kiện chuyển nhượng
1. Doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng băng tần thông qua đấu giá, bao gồm cả trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 45 Nghị định này được phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện nhưng không sớm hơn 05 năm kể từ ngày được cấp phép.
Doanh nghiệp chỉ được phép chuyển nhượng sau khi đã hoàn thành trách nhiệm quy định tại Điều 72 Nghị định này.
2. Đối tượng được nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Là doanh nghiệp có đủ điều kiện được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông phù hợp với băng tần nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về viễn thông;
b) Đáp ứng quy định về giới hạn lượng phổ tần tối đa mà mỗi doanh nghiệp được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.
3. Chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải bao gồm toàn bộ:
a) Các khối băng tần trúng đấu giá; 
b) Quyền và trách nhiệm thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
c) Trách nhiệm thực hiện cam kết đầu tư để thiết lập mạng viễn thông theo quy định;
d) Trách nhiệm và nghĩa vụ bảo đảm thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và người sử dụng dịch vụ có liên quan.
Điều 71. Thủ tục chuyển nhượng
1. Doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải gửi 01 bộ hồ sơ chuyển nhượng theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) theo một trong các hình thức: Nộp trực tiếp, nộp qua đường bưu chính, nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. Đối với doanh nghiệp đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần đề nghị nhận chuyển nhượng, hồ sơ chuyển nhượng bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản đề nghị chuyển nhượng có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng; 
b) Văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng và doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng của việc chuyển nhượng;
c) Tài liệu chứng minh của doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng về việc đáp ứng quy định về giới hạn lượng phổ tần tối đa theo quy định của pháp luật mà mỗi doanh nghiệp được phép sử dụng sau khi nhận thêm băng tần được chuyển nhượng;
d) Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đã được cấp, tình hình thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông sau khi trúng đấu giá của doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng;
đ) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần của doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng;
e) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông hoặc văn bản đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng;
g) Cam kết thực hiện của doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng đối với các quy định tại điểm b, c, d khoản 3 Điều 70 Nghị định này.
3. Đối với doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, hồ sơ chuyển nhượng bao gồm các tài liệu sau:
 a) Văn bản đề nghị chuyển nhượng có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng;
b) Văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng và doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng của việc chuyển nhượng;
c) Hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có sử dụng băng tần của doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng;
d) Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đã được cấp, tình hình thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông sau khi trúng đấu giá của doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng;
đ) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông hoặc văn bản đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng; 
e) Cam kết thực hiện của doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng đối với các quy định tại điểm b, c, d khoản 3 Điều 70 Nghị định này. 
4. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ:
a) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo cho doanh nghiệp về hồ sơ không hợp lệ;
b) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét quyết định việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;
c) Trường hợp từ chối cho phép chuyển nhượng, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.
5. Doanh nghiệp được phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông hoặc sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông.
Việc cấp giấy phép sử dụng băng tần cho doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
6. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, giấy phép sử dụng băng tần chuyển nhượng cấp cho doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng có giá trị hiệu lực tới ngày hết giá trị hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, giấy phép sử dụng băng tần đã cấp cho doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng.
Điều 72. Trách nhiệm của doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng
Doanh nghiệp đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm sau:
1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng của việc chuyển nhượng.
2. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.
3. Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, phí sử dụng tần số vô tuyến điện.
Điều 73. Trách nhiệm của doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng
Doanh nghiệp đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm sau:
1. Thực hiện các quyền, trách nhiệm được chuyển nhượng và không được phép tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác.
2. Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện.
4. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí cấp phép theo quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện.
Chương V 
THU TIỀN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Điều 74. Các trường hợp thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
Tổ chức được cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần đối với băng tần được quy định tại khoản 3 Điều 18 và Điều 20a của Luật Tần số vô tuyến điện phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, trừ trường hợp được cấp, gia hạn giấy phép sử dụng băng tần để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.
Điều 75. Mức thu tiền cấp quyền sử dụng sử dụng tần số vô tuyến điện.
1. Mức thu đối với trường hợp băng tần được cấp thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là số tiền trúng đấu giá.
2. Mức thu đối với trường hợp băng tần được cấp thông qua thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện doanh nghiệp trúng tuyển băng tần đó đã cam kết nộp khi nộp Hồ sơ thi tuyển, nhưng không thấp hơn mức MTt dưới đây:

Trong đó:
MTt là mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần trúng tuyển, đơn vị tính là Đồng Việt Nam;
MTCSMHz là mức thu cơ sở của băng tần trúng tuyển, được xác định, quyết định theo Điều 77 và Điều 78 Nghị định này;
Bw là độ rộng băng tần trúng tuyển, đơn vị tính là Mê-ga-héc (MHz);
T là thời hạn giấy phép sử dụng băng tần trúng tuyển, đơn vị tính là tháng.
3. Mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với trường hợp cấp lại, gia hạn giấy phép sử dụng băng tần được xác định như sau:

Trong đó:
MTg là mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thời gian gia hạn giấy phép sử dụng băng tần, đơn vị tính là Đồng Việt Nam;
MTCSMHz là mức thu cơ sở của băng tần được gia hạn hoặc cấp lại giấy phép sử dụng, được xác định, quyết định theo Điều 77 và Điều 78 Nghị định này;
Bw là độ rộng băng tần được gia hạn hoặc cấp lại giấy phép sử dụng, đơn vị tính là Mê-ga-héc (MHz);
T là thời gian băng tần được gia hạn hoặc cấp lại giấy phép sử dụng, đơn vị tính là tháng.
Điều 76. Phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
1. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và nộp vào ngân sách nhà nước.
2. Doanh nghiệp trúng đấu giá, trúng tuyển hoặc được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định về thời hạn sau:
a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp phải nộp một lần 50% số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và nộp cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam cho số tiền chưa thanh toán để bảo đảm thực hiện quy định tại điểm b và c khoản này;
b) Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp phải nộp tiếp một lần 25% số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;
c) Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp phải nộp tiếp một lần 25% số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
3. Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép sử dụng băng tần phải nộp một lần, toàn bộ tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trước khi giấy phép sử dụng băng tần hết hạn 30 ngày.
Điều 77. Mức thu cơ sở
1. Mức thu cơ sở được xác định dựa trên thông tin về tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không có đủ thông tin về tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam, mức thu cơ sở được xác định trên cơ sở sử dụng thông tin về tiền trúng đấu giá băng tần cùng loại tại các quốc gia và vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Trường hợp Việt Nam đã xác định được tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện của băng tần cùng loại với băng tần cần xác định mức thu cơ sở trong thời gian 05 năm trở về trước kể từ ngày Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức xác định mức thu cơ sở có hiệu lực (sau đây gọi là thời điểm xác định mức thu cơ sở), thì mức thu cơ sở được xác định như sau:

Trong đó:
MTCSMHz là mức thu cơ sở cho một Mê-ga-héc (MHz) cho 01 năm (12 tháng) được phép sử dụng, đơn vị tính là Đồng Việt Nam/MHz/năm;
n là số lượng mẫu đã thu được tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện của băng tần cùng loại trong thời gian 05 năm trở về trước kể từ thời điểm xác định mức thu cơ sở;
MTi là tổng số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện của khối băng tần cùng loại tương ứng với mẫu thứ i (không bao gồm phí, lệ phí), đơn vị tính là Đồng Việt Nam;
BTi là tổng độ rộng của khối băng tần cùng loại tương ứng với mẫu thứ i, đơn vị tính là Mê-ga-héc (MHz);
GPi là thời hạn giấy phép cấp cho khối băng tần cùng loại tương ứng với mẫu thứ i, đơn vị tính là năm;
Ci là chỉ số giá tiêu dùng đối với lĩnh vực bưu chính viễn thông tại thời điểm gần nhất với thời điểm xác định mức thu cơ sở so với chỉ số này tại thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản về số tiền các doanh nghiệp phải nộp tương ứng với mẫu thứ i, đơn vị tính là phần trăm (%). Chỉ số giá tiêu dùng đối với lĩnh vực bưu chính viễn thông tại từng thời điểm được lấy theo công bố của Tổng cục Thống kê.
3. Trường hợp Việt Nam chưa xác định được tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện của băng tần cùng loại trong thời gian 05 năm trở về trước kể từ thời điểm xác định mức thu cơ sở, thì mức thu cơ sở được xác định trên thông tin về giá trúng đấu giá băng tần cùng loại tại quốc gia và vùng lãnh thổ khác như sau:
a) Mẫu so sánh: là quốc gia, vùng lãnh thổ đã đấu giá băng tần cùng loại trong khoảng thời gian 07 năm trở về trước kể từ thời điểm tổ chức xác định mức thu cơ sở.
b) Quy đổi mẫu về mức thu cơ sở tại Việt Nam theo công thức sau:

Trong đó:
Gi là giá trị quy đổi mẫu thứ i về mức thu cơ sở tại Việt Nam
DSvn là dân số Việt Nam được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định mức thu cơ sở, đơn vị tính là người;
TGvn là tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định mức thu cơ sở;
Ti là tổng số tiền trúng đấu giá của băng tần cùng loại của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng với mẫu thứ i, đơn vị tính là đơn vị tiền tệ áp dụng tại cuộc đấu giá của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó;
BTi là tổng độ rộng của băng tần cùng loại tương ứng với mẫu thứ i, đơn vị tính là Mê-ga-héc (MHz);
DSi là dân số của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng với mẫu thứ i được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm kết quả đấu giá được công bố, đơn vị tính là người;
GPi là thời hạn giấy phép cấp cho băng tần cùng loại tương ứng với mẫu thứ i, đơn vị tính là năm;
 là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng với mẫu thứ i được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định mức thu cơ sở;
là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng với mẫu thứ i được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm kết quả đấu giá được công bố;
GDPVN là chỉ số thu nhập bình quân đầu người danh định (GDP/capita) của Việt Nam được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định mức thu cơ sở, đơn vị tính là Đô la Mỹ;
GDPi là chỉ số thu nhập bình quân đầu người danh định (GDP/capita) của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng với mẫu thứ i được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm kết quả đấu giá được công bố, đơn vị tính là Đô la Mỹ;
TGi là tỷ giá quy đổi từ đồng nội tệ của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng với mẫu thứ i ra Đô la Mỹ được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định mức thu cơ sở (TGi =1 trong trường hợp đồng tiền sử dụng trong đấu giá là Đô la Mỹ).
c) Chuẩn hoá mẫu: trường hợp số lượng mẫu lớn hơn 3 mẫu và có các mẫu có giá trị cao hoặc thấp đột biến so với giá trị trung vị của tập mẫu (mẫu dị biệt), áp dụng các phương pháp để loại trừ các mẫu bất thường này ra khỏi tập mẫu.
d) Mức thu cơ sở được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
MTCSMHz là mức thu cơ sở cho một Mê-ga-héc (MHz) cho 01 năm 
(12 tháng) được phép sử dụng, đơn vị tính là Đồng Việt Nam/MHz/năm;
Gi là giá trị quy đổi mẫu thứ i về mức thu cơ sở tại Việt Nam;
n là số lượng mẫu của tập mẫu không bao gồm các mẫu dị biệt đã loại bỏ.
4. Việc lựa chọn quốc gia hoặc vùng lãnh thổ để lấy mẫu so sánh phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
a) Thời hạn được phép sử dụng băng tần sau khi trúng đấu giá phải từ 10 năm trở lên;
b) Đấu giá quyền sử dụng băng tần trên phạm vi toàn quốc; không sử dụng mẫu từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đấu giá theo khu vực địa lý.
5. Yêu cầu về việc thu thập số liệu
a) Số liệu về số tiền, độ rộng băng tần, thời hạn được phép sử dụng băng tần của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ lấy từ nguồn do cơ quan quản lý nhà nước của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó công bố hoặc kết quả tham vấn cơ quan quản lý của quốc gia đó.
b) Số liệu về dân số, thu nhập bình quân đầu người danh định (GDP/capita) tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ và Việt Nam được lấy trên website của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Trường hợp quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào không có số liệu từ World Bank thì lấy số liệu từ cơ quan quản lý của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó;
c) Số liệu về tỷ giá giữa đồng nội tệ của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ lấy trên website x-rates.com. Trường hợp, không có số liệu trên website 
x-rates.com thì lấy từ website chuyên cung cấp tỷ giá. Số liệu về tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ lấy từ website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
d) Số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ lấy từ website của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và lấy giá trị CPI truyền thông (CPI communication), trường hợp không có số liệu về CPI truyền thông thì lấy giá trị CPI chung (CPI all items). Trường hợp quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào không có số liệu từ IMF thì lấy từ cơ quan quản lý của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.
Điều 78. Tổ chức xác định mức thu cơ sở
1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định tổ chức xác định mức thu cơ sở và tổ chức xác định mức thu cơ sở theo quy định tại Điều 77 Nghị định này, gửi Bộ Tài chính cho ý kiến kèm theo hồ sơ thuyết minh cách xác định mức thu cơ sở.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính có ý kiến bằng văn bản đối với mức thu cơ sở.
3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định mức thu cơ sở sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính.
4. Hồ sơ thuyết minh cách xác định mức thu cơ sở phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 30 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định mức thu cơ sở.
Chương VI 
THU HỒI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, ĐÌNH CHỈ MỘT PHẦN QUYỀN SỬ DỤNG BĂNG TẦN
Điều 79. Thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
[bookmark: bookmark=id.1fob9te]1. Việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật tần số vô tuyến điện được quy định như sau:
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]a) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 12 Luật tần số vô tuyến điện, việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện căn cứ vào quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
[bookmark: bookmark=id.2et92p0]b) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm c, d, e và h khoản 1 Điều 12 Luật tần số vô tuyến điện, việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện căn cứ vào kết luận Thanh tra, kiểm tra tần số vô tuyến điện hoặc quyết định của Tòa án;
[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]c) Đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Luật tần số vô tuyến điện, việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện nếu sau sáu mươi ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo về phí, lệ phí hoặc về các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định mà tổ chức, cá nhân không nộp đủ phí, lệ phí tần số vô tuyến điện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ tài chính;
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]d) Đối với trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 12 Luật Tần số vô tuyến điện, việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện theo quyết định thu hồi giấy phép viễn thông, giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]2. Khi phát hiện một trong các trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Tần số vô tuyến điện, thủ tục thu hồi được thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra kiểm tra hoặc Quyết định của Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đó có kiến nghị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc có căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện ban hành quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; trừ trường hợp quy định tại Điều 81 Nghị định này.
  Trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, có kiến nghị thu hồi trong thời hạn 05 ngày làm việc.
b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định;
c) Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp lại bản gốc giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho cơ quan ra quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi;
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện không nộp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, gửi cho tổ chức, cá nhân bị tuyên hủy giấy phép.
3. Tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo Quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện.
4. Danh sách tổ chức, cá nhân có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bị thu hồi, tuyên hủy và lý do thu hồi, tuyên hủy được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện.
Điều 80. Thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài thông trái đất sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài
Trong thời hạn còn hiệu lực, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (đối với đài trái đất) sẽ bị thu hồi trong những trường hợp sau đây:
1. Sau thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép mà cơ quan đại diện nước ngoài không triển khai trên thực tế các nội dung quy định trong giấy phép.
2. Các đối tượng nêu tại các khoản 22 và 24 Điều 2 Nghị định này có thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao về việc không tiếp tục sử dụng đài thông tin vệ tinh.
3. Các đối tượng nêu tại các khoản 22 và 24 Điều 2 Nghị định này sử dụng đài trái đất vi phạm các điều kiện cấp phép, sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.
4. Khi đóng cửa trụ sở cơ quan đại diện tại Việt Nam (theo thông báo của Bộ Ngoại giao).
Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép, nêu rõ lý do thu hồi, gửi quyết định cho Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan chủ quản đón đoàn và Bộ Công an.
Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan chủ quản đón đoàn thông báo việc thu hồi giấy phép cho các đối tượng nêu tại các khoản 22 và 24 Điều 2 Nghị định này.
Điều 81. Thủ tục đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần
1. Khi tổ chức vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông, tùy theo mức độ vi phạm tổ chức bị đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần. 
Trường hợp tổ chức bị đình chỉ không có khả năng khắc phục vi phạm thì cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện ra quyết định thu hồi giấy phép sử dụng băng tần.
2. Quyền sử dụng băng tần bị đình chỉ không quá 50% băng tần được cấp trong giấy phép tương ứng. 
3. Khi phát hiện trường hợp vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Nghị định này ra quyết định đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần căn cứ vào kết luận Thanh tra, kiểm tra tần số vô tuyến điện;
4. Thời gian đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần được ghi trong quyết định đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần của tổ chức bị đình chỉ nhưng tối đa không quá 12 tháng. Nếu hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức bị đình chỉ không khắc phục được sai sót thì bị thu hồi giấy phép sử dụng băng tần theo thủ tục quy định tại Điều 79 Nghị định này.
5. Danh sách tổ chức bị đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý chuyên ngành Tần số vô tuyến điện.
Chương VII 
TIỀN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CAM KẾT TRIỂN KHAI 
MẠNG VIỄN THÔNG
Điều 82. Mức thu tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông
1. Đối với trường hợp cấp giấy phép thông quan đấu giá, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp tiền bảo đảm cam kết triển khai mạng viễn thông bằng một phần trăm (01%) giá khởi điểm của băng tần trúng đấu giá.
2. Đối với trường hợp cấp giấy phép thông qua thi tuyển, doanh nghiệp trúng tuyển phải tiền nộp bảo đảm cam kết triển khai mạng viễn thông bằng số tiền đã cam kết trong Hồ sơ thi tuyển nhưng không ít hơn năm phần trăm (05%) mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần trúng tuyển.
3. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, doanh nghiệp được cấp lại giấy phép phải nộp tiền bảo đảm kết triển khai mạng viễn thông bằng năm phần trăm (05%) mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần được cấp lại.
Điều 83. Nộp tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông
1. Doanh nghiệp được nộp tiền tiền bảo đảm cam kết triển khai mạng viễn thông thông qua bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
2. Doanh nghiệp phải nộp tiền bảo đảm cam kết triển khai mạng viễn thông một lần, toàn bộ số tiền, cùng thời điểm với số tiền trúng đấu giá băng tần trong trường hợp đấu giá; hoặc cùng thời điểm với số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong các trường hợp trúng tuyển, cấp lại giấy phép.
Điều 84. Xử lý tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông
1. Tại thời điểm 02 năm kể từ khi giấy phép sử dụng băng tần được cấp, nếu doanh nghiệp triển khai mạng viễn thông đúng với cam kết thì được hoàn trả 50% số tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông đã nộp; nếu không triển khai đúng với cam kết thì 50% tiền bảo đảm được nộp vào ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp không được nhận lại số tiền này.
2. Tại thời điểm 03 năm kể từ khi giấy phép sử dụng băng tần được cấp, nếu doanh nghiệp triển khai mạng viễn thông đúng với cam kết thì được hoàn trả 30% số tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông đã nộp; nếu không triển khai đúng với cam kết thì 30% tiền bảo đảm được nộp vào ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp không được nhận lại số tiền này.
3. Tại thời điểm 05 năm kể từ khi giấy phép sử dụng băng tần được cấp, nếu doanh nghiệp triển khai mạng viễn thông đúng với cam kết thì được hoàn trả 20% còn lại của số tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông đã nộp; nếu không triển khai đúng với cam kết thì 20% còn lại của tiền bảo đảm được nộp vào ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp không được nhận lại số tiền này.
Chương VIII 
CẤP CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN NGHIỆP DƯ, HÀNG HẢI
Mục 1 
TỔ CHỨC THI, CẤP VÀ CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ
Điều 85. Hệ thống Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
Hệ thống Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư gồm:
1. Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 1: Người có chứng chỉ này được quyền khai thác các loại thiết bị vô tuyến điện của một đài nghiệp dư trên tất cả các phương thức phát với công suất phát ra anten không vượt quá 1 kW, làm việc trên tất cả các băng tần quy định cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư được quy định tại Mục 1 Phụ lục VII Nghị định này.
2. Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 2: Người có chứng chỉ này được quyền khai thác các loại thiết bị vô tuyến điện của một đài nghiệp dư trên tất cả các phương thức phát với công suất phát ra anten không vượt quá 200 W, làm việc trên tất cả các băng tần quy định cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư được quy định tại Mục 1 Phụ lục VII Nghị định này.
3. Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 3: Người có chứng chỉ này được quyền khai thác các loại thiết bị vô tuyến điện của một đài nghiệp dư trên tất cả các phương thức phát với công suất phát ra an ten không vượt quá 50 W, làm việc trên tất cả các băng tần quy định cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư được quy định tại Mục 1 Phụ lục VII Nghị định này.
4. Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 4: Người có chứng chỉ này được quyền khai thác các loại thiết bị vô tuyến điện của một đài nghiệp dư trên tất cả các phương thức phát (trừ phương thức phát điện báo CW) với công suất phát ra an ten không vượt quá 20 W, làm việc trên tất cả các băng tần quy định cho nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư được quy định tại Mục 1 Phụ lục VII Nghị định này.
Điều 86. Điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư
Các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Về trang thiết bị: Có đài nghiệp dư được cấp giấy phép sử dụng tần số đảm bảo đáp ứng yêu cầu thi thực hành của người dự thi với loại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư tương ứng.
2. Về người chấm thi thực hành (trừ trường hợp chấm thi bằng máy tính):
Người chấm thi thực hành phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Là người có Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cao hơn người dự thi ít nhất một bậc;
b) Là người có Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cùng bậc với người dự thi và đã trải qua ít nhất 01 năm khai thác đài nghiệp dư kể từ ngày chấm thi trở về trước;
c) Là người đã trải qua ít nhất 01 năm làm nghề điện báo (có khả năng nhận bằng tai và gửi bằng tay các bản tin dưới dạng mã Mooc quốc tế thông qua máy thu phát vô tuyến điện).
Điều 87. Trình tự, thủ tục cấp Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư
1. Hồ sơ xin cấp Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư được lập thành 01 bộ bao gồm:
a) Công văn đề nghị cấp Giấy công nhận, trong đó nêu rõ đề nghị được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi đối với chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp bậc nào theo mẫu 01 Phụ lục VIII Nghị định này.
b) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy phép hoặc Quyết định thành lập tổ chức.
c) Báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 86 Nghị định này theo mẫu 02 Phụ lục VIII Nghị định này (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép).
3. Hồ sơ xin cấp Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Thông tin và Truyền thông địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).
4. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư theo mẫu 03 quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này trong thời hạn tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo, hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp từ chối cấp Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Danh sách các cơ sở được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin  và Truyền thông (https://mic.gov.vn).
Điều 88. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư
1.  Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư được cấp lại trong các trường hợp bị mất, bị hư hỏng hoặc có sự thay đổi các thông tin về cơ quan, tổ chức.
2.  Hồ sơ xin cấp lại Giấy công nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư được lập thành 01 bộ gồm:
a)  Công văn đề nghị cấp lại Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư theo mẫu 04 quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này.
b) Báo cáo về thay đổi thông tin của cơ quan, tổ chức (nếu có) (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp Giấy công nhận).
3. Hồ sơ xin cấp lại Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).
4. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp từ chối cấp lại Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều 89. Thu hồi Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư
1. Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư bị thu hồi trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của tổ chức;
b) Tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư cố ý làm sai lệch thông tin khi thực hiện thủ tục cấp Giấy công nhận;
c) Tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư vi phạm các quy định về tổ chức thi, chấm thi, cấp Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư và công bố trên trang tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://mic.gov.vn).
Điều 90. Thi lý thuyết và thực hành để cấp Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
Người xin cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư phải dự thi lý thuyết và thi thực hành vô tuyến điện nghiệp dư tại các tổ chức được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư.
1. Thi lý thuyết
Thi lý thuyết để kiểm tra kiến thức và trình độ kỹ thuật của thí sinh. Mỗi bài thi lý thuyết bao gồm một bộ câu hỏi sau:
a) Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 1: Bài thi gồm 50 câu hỏi, trong đó có 10 câu hỏi về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư trong Quy định này, 10 câu hỏi về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư trong Thể lệ vô tuyến điện quốc tế, 15 câu hỏi về kỹ thuật điện, 15 câu hỏi về kỹ thuật vô tuyến điện. Yêu cầu tối thiểu phải trả lời đúng 40 câu hỏi.
Chỉ những người có Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 2 và đã thiết lập đài nghiệp dư từ một năm trở lên mới được thi để cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 1. 
b) Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 2: Bài thi gồm 40 câu hỏi, trong đó có 10 câu hỏi về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư trong Quy định này, 10 câu hỏi về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư trong Thể lệ vô tuyến điện quốc tế, 10 câu hỏi về kỹ thuật điện, 10 câu hỏi về kỹ thuật vô tuyến điện. Yêu cầu tối thiểu phải trả lời đúng 30 câu hỏi.
c) Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 3: Bài thi gồm 35 câu hỏi, trong đó có 10 câu hỏi về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư trong Quy định này, 5 câu hỏi về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư trong Thể lệ vô tuyến điện quốc tế, 10 câu hỏi về kỹ thuật điện, 10 câu hỏi về kỹ thuật vô tuyến điện. Yêu cầu tối thiểu phải trả lời đúng 25 câu hỏi.
d) Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 4 (Thí sinh không phải thi thực hành điện báo): Bài thi lý thuyết gồm 35 câu hỏi, trong đó có 10 câu hỏi về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư trong Quy định này, 5 câu hỏi về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư trong thể lệ vô tuyến điện quốc tế, 10 câu hỏi về kỹ thuật điện, 10 câu hỏi về kỹ thuật vô tuyến điện. Yêu cầu tối thiểu phải trả lời đúng 25 câu hỏi.
2. Thi thực hành
a) Thi thực hành điện báo để kiểm tra khả năng nhận chính xác bằng tai hoặc bằng máy vi tính và gửi chính xác bằng tay hoặc bằng máy vi tính các bản tin dưới dạng mã Mooc quốc tế. Đối với chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 1 yêu cầu tốc độ không thấp hơn 36 từ trong 3 phút; đối với chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 2 yêu cầu tốc độ không thấp hơn 27 từ trong 3 phút; đối với chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 3 yêu cầu tốc độ không thấp hơn 15 từ trong 3 phút. Mỗi từ tương đương với 5 ký tự (Các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh, các số từ 0 đến 9, các ký hiệu, dấu phảy, dấu hỏi, gạch ngang và các ký hiệu khác theo quy định tại Mục 2, Mục 3 và Mục 5 Phụ lục VII Nghị định này).
b) Người có chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện báo đang liên lạc bằng vô tuyến điện báo hoặc đã thôi hành nghề không quá 3 năm được miễn thi thực hành điện báo.
c) Người thi thực hành để cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 1, 2, 3 phải thực hành bốn cuộc liên lạc gồm một cuộc thực hành phát thoại, một cuộc thực hành phát điện báo, một cuộc thực hành dò tìm đài bạn bằng phương thức thoại và một cuộc thực hành dò tìm đài bạn bằng điện báo.
 Người thi thực hành để cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp 4 phải thực hành hai cuộc liên lạc bằng phương thức thoại.
3. Thời gian tối đa để hoàn thành cả kỳ thi lý thuyết và kỳ thi thực hành là 12 tháng. 
Điều 91. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
1. Các tổ chức được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư tiếp nhận hồ sơ, cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo mẫu quy định tại Mục 1 Phụ lục IX Nghị định này.
2. Hồ sơ xin thi để cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
Hồ sơ xin thi để cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư gồm:
a)  Đơn xin thi để cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư (trong đó nêu rõ loại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đề nghị);
b) 02 ảnh 4 cm x 6 cm chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ;
c)  Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn.
3. Thời gian giải quyết cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 
a) Tổ chức được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư có trách nhiệm cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày thí sinh thi đạt cả thi lý thuyết và thi thực hành vô tuyến điện nghiệp dư.
b) Trường hợp từ chối cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư, cơ sở được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 05 ngày làm việc.
Điều 92.  Trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
1.  Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư được cấp lại trong các trường hợp bị mất, bị hư hỏng.
2. Tổ chức được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư tiếp nhận hồ sơ, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo mẫu quy định tại Mục 1 Phụ lục IX Nghị định này.
3. Hồ sơ cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
a) Đơn xin cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo mẫu 06 quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này;
b) 02 ảnh 4 cm x 6 cm chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ;
4. Thời gian giải quyết cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 
Tổ chức được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư trong thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, tổ chức được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư thông báo, hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp từ chối cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư, tổ chức được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 05 ngày làm việc.
Điều 93. Lệ phí thi, cấp và cấp lại Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
Thí sinh phải nộp lệ phí thi, lệ phí cấp, cấp lại Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo quy định hiện hành.
Điều 94. Công nhận Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài
Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài trong những trường hợp sau đây:
1. Công nhận Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài đối với những khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư đến từ những nước đã ký thoả thuận công nhận lẫn nhau về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư với Việt Nam.
2. Công nhận Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài đối với những khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư đến từ những nước chưa ký thoả thuận công nhận lẫn nhau về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư với Việt Nam nếu có đề nghị của Câu lạc bộ vô tuyến điện nghiệp dư Việt Nam.
3. Các trường hợp khác do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.
Điều 95. Các hành vi bị cấm
1. Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư không được phép sử dụng đài nghiệp dư nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây rối an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.
2. Các đài nghiệp dư không được chuyển phát các thông tin liên quan đến thương mại; các tin tức về an ninh, quốc phòng; các tin tức thời sự; các tín hiệu phát thanh, âm nhạc quảng bá; không được chuyển giao thông tin hộ người thứ ba khi người thứ ba không liên quan đến khai thác đài nghiệp dư (trừ trường hợp khẩn cấp khi xảy ra thiên tai, thảm hoạ). 
3. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 96. [bookmark: chuong_4_name]Quy định về hoạt động của đài nghiệp dư (Điều mới bổ sung)
[bookmark: dieu_20]1. Quy định về hô hiệu
a) Tại thời điểm đầu và cuối các phiên liên lạc, đài nghiệp dư phải phát hô hiệu hoặc các nhận dạng đã được ghi trong giấy phép. Nếu phiên liên lạc kéo dài thì ít nhất cứ 10 phút một lần, đài nghiệp dư phải nhắc lại hô hiệu của mình.
b) Không được phát tín hiệu mà không kèm theo hô hiệu hoặc có hô hiệu nhưng không phải do Cục Tần số vô tuyến điện quy định.
c) Hô hiệu phải được chuyển phát theo cách sau đây:
Với phương thức mã Morse quốc tế (CW): Tốc độ không được quá 20 từ trong một phút;
Với phương thức thoại: Phải sử dụng bảng phiên âm quốc tế;
Với phương thức truyền chữ trực tiếp (RTTY): Phải dùng mã số quy định;
Với phương thức đơn biên: Phải phát hô hiệu ở dải tần hẹp;
d) Cấu trúc hô hiệu đài nghiệp dư tại Việt Nam không ít hơn 4 chữ hoặc số và bắt đầu bằng chữ XV hoặc 3W chỉ mã quốc gia, kèm theo là các chữ hoặc số nhận dạng do Cục Tần số vô tuyến điện quy định.
[bookmark: dieu_21]2. Quy định về khai thác
a) Khi vận hành một đài nghiệp dư, khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư phải luôn có Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư và giấy phép sử dụng tần số để sẵn sàng trình báo khi được yêu cầu kiểm tra.
b) Đài nghiệp dư không được phép hoạt động vì mục đích lợi nhuận.
c) Đài nghiệp dư chỉ được sử dụng công suất tối thiểu đủ để đảm bảo thông tin với đối tượng ở khoảng cách đang liên lạc. Phát xạ phụ của máy phát vô tuyến điện nghiệp dư phải giảm tới mức tối thiểu. Nếu một phát xạ phụ kể cả bức xạ từ vỏ máy và nguồn gây can nhiễu có hại đến các đài khác thì đài nghiệp dư đó phải ngừng hoạt động và phải có biện pháp khử hết nhiễu có hại trước khi đưa đài vào hoạt động trở lại.
d) Hệ thống anten của đài phải được lắp đặt theo đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, chịu được gió bão, không ảnh hưởng đến mỹ quan của môi trường xung quanh. Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không.
đ) Trong mọi lúc, trên mọi tần số, khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư phải dành ưu tiên cho thông tin cấp cứu và an toàn và phải trợ giúp đắc lực cho thông tin nói trên.
e) Mọi liên lạc phải được ghi rõ ràng trong nhật biên và phải trình sổ nhật biên này cho Cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Sổ nhật biên phải được lưu tại đài 3 năm mới được hủy bỏ.
Mục 2 
ĐÀO TẠO VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI; CẤP, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI
Điều 97. Các khóa đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải
Các khóa đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS bao gồm:
1. Vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng hạn chế.
2. Vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng tổng quát.
3. Vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng hai.
4. Vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng nhất.
Điều 98. Yêu cầu điều kiện để công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải (Đưa vào một Điều mới)
1. Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy
a) Phòng học tiêu chuẩn, bảng viết, máy chiếu, video, ti vi;
b) Thiết bị thực hành tối thiểu 4 học viên/máy đối với hệ thống thiết bị đầu cuối mô phỏng, 2 học viên/máy đối với hệ thống mô phỏng trên máy vi tính;
c) Thiết bị thực hành phải có khả năng mô phỏng các thiết bị sau: Máy thu phát MF/HF có trực canh DSC, điện thoại và NBDP; Phao EPIRB 406MHz; Thiết bị phát đáp tín hiệu Radar tìm kiếm cứu nạn - SART; Thiết bị có khả năng thu EGC; Núm báo động cấp cứu đối với các thiết bị huấn luyện hoặc thiết bị mô phỏng VHF-DSC, HF/MF-DSC, Inmarsat-C và Inmarsat-F; Máy thu NAVTEX; Máy thu phát VHF có chức năng thoại và DSC, kết hợp với máy thu trực canh DSC kênh 70; Máy VHF cầm tay hai chiều; Inmarsat-C, Inmarsat-F; Các thiết bị cần thiết khác.
2. Yêu cầu về tài liệu giảng dạy
a) Giáo trình vô tuyến điện viên hàng hải đối với mỗi loại hình đào tạo;
b) Giáo trình hướng dẫn khai thác thiết bị GMDSS đối với mỗi loại hình đào tạo;
c) Danh bạ các đài duyên hải (ITU list of Coast Stations, Amiralty list of Radio Signal – vol.1, vol.5 …);
d) Danh bạ đài tàu (ITU list of Ship Stations);
đ) Danh bạ các đài vô tuyến xác định và các trạm làm nghiệp vụ đặc biệt;
e) Thể lệ vô tuyến điện quốc tế (ITU Regulations);
g) Sổ tay tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải quốc tế (IAMSAR);
h) Tài liệu hướng dẫn ghi nhật ký GMDSS;
i) Tài liệu tham khảo của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) và các tài liệu tham khảo cần thiết khác.
3. Yêu cầu về chương trình đào tạo
Có chương trình và nội dung của các khóa đào tạo phù hợp với chương trình mẫu hiện hành của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO).
4. Yêu cầu đối với giáo viên tham gia giảng dạy
a) Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành vô tuyến điện, điện tử, viễn thông, điều khiển tàu biển hoặc hàng hải.
b) Có kinh nghiệm công tác ít nhất từ 3 năm trở lên.
c) Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với chương trình đào tạo.
d) Có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải phù hợp với chương trình tham gia đào tạo (chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải của giáo viên phải có hạng cao hơn hoặc bằng hạng mà giáo viên tham gia giảng dạy).
đ) Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị huấn luyện hoặc thiết bị mô phỏng.
e) Có chứng chỉ huấn luyện viên chính hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Điều 99. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ gồm:
a) Công văn đề nghị cấp Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải, trong đó nêu rõ đề nghị được công nhận đủ điều kiện đào tạo đối với khóa đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hạng nào theo mẫu 07 quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này.
b) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy phép hoặc Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức.
c) Báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 98 Nghị định này theo mẫu 08 quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này.
2. Hồ sơ xin cấp Giấy công nhận cơ sở chức đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).
3. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo, hướng dẫn cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp từ chối cấp giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện hàng hải, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Danh sách cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải được công bố trên trang tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (mic.gov.vn).
Điều 100. Cấp lại Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải
1. Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải được cấp lại trong các trường hợp bị mất, bị hư hỏng hoặc có sự thay đổi các thông tin về cơ sở đào tạo.
2. Hồ sơ xin cấp lại Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ gồm:
a) Công văn đề nghị cấp lại Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện hàng hải theo mẫu 07 quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này.
b) Báo cáo về thay đổi thông tin của cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải (nếu có) (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp Giấy công nhận).
3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải nôp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).
4. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo, hướng dẫn cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp từ chối cấp lại Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện hàng hải, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều 101. Thu hồi Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải
1. Giấy công nhận cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải bị thu hồi trong các trường hợp sau:
a) Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải;
b) Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải cố ý làm sai lệch thông tin khi thực hiện thủ tục cấp Giấy công nhận;
c) Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải không thực hiện đúng quy định về đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải;
2. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi Giấy công nhận cơ sở  đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://mic.gov.vn).
Điều 102. Hội đồng thi tốt nghiệp (Điều mới)
1. Hội đồng thi tốt nghiệp (sau đây gọi là Hội đồng thi) do Thủ trưởng cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải ra quyết định thành lập.
Hội đồng thi gồm có 05 hoặc 07 thành viên gồm: Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải; ủy viên là các cán bộ của cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải.
2. Hội đồng thi có nhiệm vụ sau đây:
a) Lập danh sách các học viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp;
b) Tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát kỳ thi theo quy định hiện hành;
c) Xử lý các vụ việc xảy ra trong kỳ thi (nếu có);
d) Tổng hợp kết quả kỳ thi, báo cáo Thủ trưởng cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải để công nhận tốt nghiệp cho học viên.
Điều 103. Thi tốt nghiệp và đánh giá kết quả thi tốt nghiệp
1. Học viên tham dự ít nhất 90% thời lượng của khóa học mới được tham gia thi tốt nghiệp. Trường hợp học viên không đảm bảo thời lượng tham dự khóa học nhưng có lý do chính đáng học viên được bảo lưu thời lượng đã học và học tiếp tại khóa học kế tiếp của cùng một cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải.
2. Thi tốt nghiệp khóa đào tạo được chia thành hai phần: phần thi lý thuyết và phần thi thực hành theo quy định hiện hành của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO). Điểm thi của mỗi phần được chấm theo thang điểm 10.
3. Các bài thi theo hình thức tự luận có điểm đạt từ điểm 5 trở lên. Các bài thi theo hình thức trắc nghiệm có điểm đạt từ điểm 7 trở lên.
4. Đối với các phần thi chưa đạt, học viên được tham gia thi lại 01 lần trong kỳ thi tốt nghiệp kế tiếp.
5. Học viên có điểm đạt ở cả hai phần thi mới đạt yêu cầu khoá học và được xét tốt nghiệp.
6. Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cho các học viên đạt yêu cầu khóa học.
Điều 104. Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
1. Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS bao gồm các loại sau đây:
a) Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng hạn chế;
b) Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng tổng quát;
c) Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng hai;
d) Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng nhất.
2. Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.
3. Mẫu chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được quy định tại Mục 2 Phụ lục IX Nghị định này.
Điều 105. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu, thuyền Việt Nam.
2. Trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động.
3. Có đủ sức khỏe.
4. Đáp ứng các điều kiện cụ thể về chuyên môn cho từng loại chứng chỉ theo quy định tương ứng tại Điều 106, Điều 107, Điều 108 hoặc Điều 109 Nghị định này.
5. Tốt nghiệp khoá đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải tương ứng.
Điều 106. Điều kiện chuyên môn để được cấp “Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng hạn chế”
1. Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên hoặc là sỹ quan boong, đại phó, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Việt Nam (vùng A1).
2. Tối thiểu đạt trình độ tiếng Anh bậc A2 theo chuẩn 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tiếng Anh hàng hải trình độ 1 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải hoặc có chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác.
Điều 107. Điều kiện chuyên môn để được cấp “Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng tổng quát”
1. Tốt nghiệp từ bậc trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề trở lên một trong các chuyên ngành hàng hải, điều khiển tàu biển, điện tử, viễn thông hoặc tương đương; hoặc là sỹ quan boong, đại phó, thuyền trưởng tàu thuyền từ 500 GT trở lên hoạt động trong và ngoài vùng biển Việt Nam.
2.  Tối thiểu đạt trình độ tiếng Anh bậc B2 theo chuẩn 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tiếng Anh hàng hải trình độ 2 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải hoặc có chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác.
Điều 108. Điều kiện chuyên môn để được cấp “Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng hai”
1. Tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành điện tử, viễn thông, hàng hải, chuyên ngành điều khiển tàu biển hoặc tương đương.
2. Tối thiểu đạt trình độ tiếng Anh bậc C1 theo chuẩn 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tiếng Anh hàng hải trình độ 3 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác.
Điều 109. Điều kiện chuyên môn để được cấp “Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải - Hạng nhất”
1. Đã được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS - Hạng hai.
2. Đã đảm nhận công việc theo chức danh phù hợp với chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS - Hạng hai với tổng thời gian ít nhất là 3 năm.
3. Tối thiểu đạt trình độ tiếng Anh bậc C1 theo chuẩn 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tiếng Anh hàng hải trình độ 3 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác.
Điều 110. Hồ sơ, thủ tục xin học vô tuyến điện viên hàng hải để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
1. Hồ sơ xin học vô tuyến điện viên hàng hải để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ, bao gồm:
b) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp giấy chứng nhận sức khỏe của thuyền viên theo quy định của Bộ Y tế;
c) Bản sao hợp pháp các tài liệu, văn bằng chuyên môn chứng minh đáp ứng các điều kiện chuyên môn quy định tại Điều 106, Điều 107, Điều 108 hoặc Điều 109 Nghị định này;
d) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ;
2. Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 111. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
1. Điều kiện gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải:
a) Đang trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Có đủ sức khỏe;
c) Đã đảm nhiệm công việc theo chức danh phù hợp với chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải với tổng thời gian ít nhất là 01 năm trong vòng 05 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ hoặc ít nhất là 03 tháng trong vòng 06 tháng ngay trước khi chứng chỉ hết hạn;
d) Trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì phải tham gia và đạt yêu cầu trong kỳ thi tốt nghiệp của khóa đào tạo vô tuyến hàng hải hệ GMDSS hạng tương ứng với chứng chỉ.
2. Hồ sơ đề nghị gia hạn được nộp trong thời gian 12 tháng trước hoặc 03 tháng sau thời điểm chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hết hạn.
3. Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu 11 quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này;
b) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp giấy chứng nhận sức khỏe của thuyền viên theo quy định của Bộ Y tế;
c) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ;
d) Bản sao hợp pháp sổ thuyền viên hoặc văn bản tương đương; hoặc
Giấy tờ chứng minh đạt yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp khoá đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS hạng tương ứng (đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này).”
4. Cơ sở đào tạo vô tuyến điện hàng hải gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
5. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở đào tạo vô tuyến điện hàng hải phải thông báo hồ sơ không đủ điều kiện cho cá nhân nộp hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc.
6. Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được gia hạn với thời hạn tối đa là 05 năm kể từ ngày gia hạn.
Điều 112. Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
1. Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải còn hạn sử dụng chỉ được cấp lại trong các trường hợp sau:
a) Bị mất;
b) Bị hư hỏng.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu 11 quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này;
b) 02 ảnh 3 cm x 4 cm chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ.
3. Cơ sở đào tạo vô tuyến điện hàng hải cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được cấp lại phải có nội dung giống như chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị mất hoặc hư hỏng.
Điều 113. Thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong các trường hợp sau:
1. Giả mạo một trong các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 110, khoản 3 Điều 111 và khoản 2 Điều 112 Nghị đinh này để được cấp, gia hạn hoặc cấp lại chứng chỉ.
2. Tẩy, xoá nội dung chứng chỉ.
3. Cho thuê, cho mượn chứng chỉ hoặc sử dụng sai mục đích.
Mục 3 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN
Điều 114. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư, cấp và cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
1. Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi, chấm thi, cấp Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo quy định của Nghị định này.
b) Chủ trì xây dựng ngân hàng câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
2. Tổ chức được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư có trách nhiệm:
a) Tổ chức thi, chấm thi và cấp, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư. 
b) Lưu giữ các số liệu về kết quả thi, Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đã cấp.
c) Báo cáo Cục Tần số vô tuyến điện các thông tin liên quan đến Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đã cấp trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 
d) Chủ động xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức vô tuyến điện nghiệp dư. 
Điều 115. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải, cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
1. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Tham mưu triển khai công tác tổ chức đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
b) Chủ trì thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ việc tuân thủ các quy định tại Điều 98 Nghị định này của các cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải;
c) Hàng năm, báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác tổ chức đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải.
2. Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn về kỹ thuật và nghiệp vụ vô tuyến điện trong đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải;
c) Chủ trì kiểm tra, giám sát các khóa đào tạo của các cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định của Nghị định này;
d) Hàng năm, tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại và thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.
3. Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải có trách nhiệm:
a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và cập nhật chương trình, tài liệu đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải; 
b) Thông báo và tổ chức tuyển sinh đúng đối tượng;
c) Gửi thông tin tổ chức các khóa đào tạo bao gồm Quyết định mở khóa đào tạo kèm theo danh sách học viên, kế hoạch học tập (thời gian học, lịch giảng dạy và bố trí giáo viên) và kế hoạch thi tốt nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng khóa học; kết quả thi tốt nghiệp của khóa đào tạo trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thi tốt nghiệp về Bộ Thông tin và Truyền thông, theo địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội;
d) Tổ chức đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải đảm bảo đủ thời lượng, nội dung theo chương trình của từng khóa đào tạo; quản lý thời gian tham dự khóa học của các học viên;
đ) Tổ chức thi tốt nghiệp và ban hành quyết định công nhận học viên tốt nghiệp khóa học;
g) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy và giáo viên tham gia giảng dạy phục vụ đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, gửi báo cáo đánh giá đáp ứng quy định tại Điều 98 Nghị định này về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Tổ chức cán bộ, địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội);
h) Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải theo đúng quy định của pháp luật;
i) Xây dựng mức thu học phí và thực hiện thu, chi theo đúng quy định của pháp luật;
k) Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

Chương IX 
DANH MỤC, VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Điều 116. Danh mục, tiêu chuẩn, định mức phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện tại cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công chuyên dùng và bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Đúng đối tượng, đúng mục đích, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được giao; 
b) Tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng ngân sách của Nhà nước.
3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.
4. Hàng năm, căn cứ vào danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện và yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính của ngành và địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.
5. Kinh phí đầu tư, mua sắm, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện do ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách hiện hành.
Điều 117. Trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
1. Thanh tra Thông tin và Truyền thông; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.
2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện do cấp mình đầu tư, mua sắm hoặc quản lý cho các lực lượng thuộc thẩm quyền quản lý quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 118. Lắp đặt, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
	1. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện chỉ được lắp đặt, sử dụng khi có quyết định, kế hoạch phê duyệt của các chức danh sau: Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực; Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Thông tin và Thông; Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.
	2. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được lắp đặt cố định hoặc lưu động để phát hiện vi phạm hành chính.
	3. Các đơn vị được quy định tại khoản 1 Điều 117 khi tham gia phối hợp với các đơn vị khác được sử dụng phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ của mình để phát hiện vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
	4. Trường hợp các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này có thay đổi về tên gọi nhưng không thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì thẩm quyền quyết định lắp đặt, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện của các chức danh đó được giữ nguyên.
Điều 119. Yêu cầu, trách nhiệm của người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
	1. Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị tại khoản 1 Điều 117 khi sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện phải đảm bảo các yêu cầu: nắm vững chế độ quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; được tập huấn về quy trình sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
	2. Trách nhiệm của người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện:
	a) Thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn, giữ gìn, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
	b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 
Điều 120. Lập, quản lý hồ sơ và báo cáo việc quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
1. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện có trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ đối với phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được giao quản lý, sử dụng. 
	2. Hồ sơ quản lý phương tiện thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện bao gồm: 
	a) Hồ sơ, lý lịch liên quan đến việc hình thành, biến động về phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; 
	b) Hồ sơ tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; 
	c) Sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật, thời gian hoạt động của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; 
	d) Giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn (nếu có); 
	đ) Sổ giao, nhận phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; 
	e) Dữ liệu về phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; 
	f) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
	3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy bản nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm kiểm kê, báo cáo số lượng, giá trị, tình hình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 
Điều 121. Sử dụng, bảo quản kết quả thu thập bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
	1. Việc sử dụng, bảo quản kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện tuân thủ theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định sau đây:
	a) Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được lưu vào hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính; 
	b) Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được bảo quản an toàn tài liệu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật có liên quan.
	2. Kết quả thu thập bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vị phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện phải được ghi nhận bằng văn bản, gồm các thông tin cơ bản sau:
	a) Tên cơ quan, đơn vị và chữ ký, họ tên của người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vị phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện;
	b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm (trường hợp xác minh được);
	c) Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm;
	d) Hành vi vi phạm hoặc kết quả thu, đo tham số kỹ thuật;
	đ) Các thông tin khác liên quan đến hành vi vi phạm (nếu có).
3. Thời hạn sử dụng kết quả thu thập bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xác định tổ chức, cá nhân vi phạm được tính từ thời điểm phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận được kết quả cho đến hết ngày cuối cùng của thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Quá thời hạn nói trên mà người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm không ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền thì kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ không còn giá trị sử dụng.
Điều 122. Xử lý kết quả thu thập bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
	1. Khi có kết quả thu thập bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thực hiện theo các bước sau:
	a) Xác định thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính; 
	b) Gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền để giải quyết vụ việc, trừ trường hợp người có thẩm quyền đã xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm tại địa điểm, địa bàn xảy ra hành vi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính; 
	c) Lập biên bản vi phạm hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm; 
	d) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.
	2. Trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị phát hiện vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thì người có thẩm quyền đang thụ lý giải quyết vụ việc chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc cơ quan nơi tổ chức, cá nhân đóng trụ sở, cư trú để tiếp tục thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 123. Bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn và xử lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
	1. Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện phải được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.
	2. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng, vận hành phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật.
	3. Việc thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, xử lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Chương X 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 124. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ..... tháng .... năm .....
2. Nghị định này thay thế và bãi bỏ các văn bản sau:
a) Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần.
b) Quyết định 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 04/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc ban hành Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư.
c) Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.
d) Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. 
đ) Thông tư 36/2020/TT-BTTTT ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.
e) Thông tư số 12/2012/TT-BTTTT ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
g) Thông tư liên lịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không.
h) Thông tư liên lịch số 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA ngày 03 tháng 3 năm 2006 của liên Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài.
Điều 125. Điều khoản chuyển tiếp
1. [bookmark: _heading=h.4d34og8]Các giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng theo thời hạn được ghi trên giấy phép.
2. Các chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng theo thời hạn được ghi trên chứng chỉ. Cơ sở đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư thực hiện việc cấp, cấp lại chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện viên nghiệp dư thành chứng chỉ vô tuyến điện viên nghiệp dư theo quy định tại Nghị định này.
3. Các chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng theo thời hạn được ghi trên chứng chỉ. Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải thực hiện việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định tại Nghị định này.
Điều 126. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
[bookmark: bookmark=id.30j0zll][bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
[bookmark: bookmark=id.17dp8vu]- Văn phòng Tổng Bí thư;
[bookmark: bookmark=id.3rdcrjn]- Văn phòng Chủ tịch nước;
[bookmark: bookmark=id.26in1rg]- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
[bookmark: bookmark=id.lnxbz9]- Văn phòng Quốc hội;
[bookmark: bookmark=id.35nkun2]- Tòa án nhân dân tối cao;
[bookmark: bookmark=id.4d34og8]- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
[bookmark: bookmark=id.1ksv4uv]- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
[bookmark: bookmark=id.44sinio]- Kiểm toán nhà nước;
[bookmark: bookmark=id.2jxsxqh]- Ngân hàng Chính sách xã hội;
[bookmark: bookmark=id.z337ya]- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
[bookmark: bookmark=id.3j2qqm3]- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, 
 các Vụ: TH, KTTH, PL, KSTT, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).
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Danh mục
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TẦN SỐ 
VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Nghị định số …. /…./NĐ-CP ngày …/…/….)

1. Thiết bị phân tích phổ tần số.
2. Thiết bị phân tích mạng, tín hiệu vô tuyến điện.
3. Trạm kiểm soát vệ tinh, tần số vô tuyến điện.
4. Thiết bị đo công suất máy phát vô tuyến điện.
5. Thiết bị thu tần số vô tuyến điện.
6. Thiết bị đo điện từ trường.
7. Thiết bị đo định vị bằng vệ tinh.
8. Thiết bị đo độ cao. 
9. Thiết bị ghi âm.
10. Thiết bị ghi hình.
11. Máy vi tính, máy tính bảng dùng để truy xuất, lưu trữ kết quả thu được từ phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ.
12. Ăng-ten

